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THÔNG T ư

Quy dịnh về quản ]ýT bảo trì kct cấu hạ tầng đtrỉmg sắt quốc gia

Căn cứ Luật Xây dựììg 2014; Litậl sửa đổi, bố sung một sổ điều cùa Luật Xây 
cỉựíìg năm 2020;

Căn cừ  Luật Đường sắt năm 2017:

Căn cứ  Nghị định sổ  46/2015/NĐ-CP ngày ỉ 2 tháng 5 năm 2015 cùa Chỉnh phù 
về quàn ịýchấi lượng V('t báo trì cong trìnlt xây dựng;

Cãn cử Nghị định sổ  59/2015/NĐ-CP ngày ì 8 thùng 6 năm 2015 cùa Chính phù 
về quàn lý (lự ân đau tirxâv cỉựĩtỊỊ;

Căn cứ  Nghị định sổ  42/2017/NĐ-CP ngậy 05 thủng 4 năm 20ỉ 7 a ìa  Chính phủ 
về sứa đồi, bồ sung một sổ Điều Nghị định sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 
20ỉ 5 cùa Chỉnh phù về quản lý dự (ìn đầu tưxeìv cỉimg;

Cản cử  Nghị định sổ  32/20Ì9/NĐ-CP ììgàỵ ỈO thí)rv 4-jHiìì\?,ộỉ9 ciui Chính phù 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thau cimg-ÝaỊTSíỉfì pìtẩuf,ldịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà ìurởc íừ nguồn kinh ph i chi thường xuyên.

Cản cừ Nghị định sổ 12/2Q17/ND-CP ngày ỈO í hận g  02 năm 2017 của Chỉnh 
phù quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu fổ chức của Bộ Giao thông 
vận tải;

Theo đẻ nghị cùa Vụ trướng Vụ Kci cấu hạ ỉầtĩỊỊ giao thông và Cục inrởììg Cục 
Đường sắt Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao ¡hồng vận tài ban hành Thông tư quy định về quàn lý, báo 
trì két cấu hạ íầng đường sắt quốc gia.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vi Điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về quân lý, bâo trì kết cấu hạ tầng đường sát quốc gia.

2. Đối với công tác cứu chữa, khắc phục hậu quà bão lũ, thực hiện theo quy định 
của Bộ Giao thông vận tải về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự 
cổ thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

Điều 2. Đốỉ tượng áp dụng

1

Thông tư này áp dụng với cấc tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quân



lý kết cấu hạ tầng đường sắt và bảo trì công trinh đường sẳt quổc gia do nhà nước đầu 
tứ.

Điều 3. Giãi thích từ  ngữ

1. Quy trình bảo trỉ công trình đường sắt lì» tài liệu quy định về trình lự, nội dung 
và chì dần thực hiện các công việc bào tri công trình đường sắt.

2. Bào trì công trình đường sẳt là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy 
trì sự làm việc bỉnh thường, an toàn của công trình theo quy định của thict kể trong 
quá trình khui thác sử dụng.

3. Kiểm tra công trinh đường sắt là việc quan sát bằng trực quan hoặc bằng thiết 
bị chuyên dụng để đánh giá hiện trạng công trình nhàm phát hiện kịp thời các dấu 
hiệu xuống cấp, những hư hòng cùa cô»g trì®h, Lhiết bị lắp đặt vào còng trình đê có 
biện pháp xử lý kip Ihòi. Công tác kicm Ira công trinh đường sắt bao gồm kiểm tra 
thường xuyên, kiêm tra định kỳ và kiêm tra đột xuât.

4. Quan trắc công trình đirờng sắt là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến 
đôi về hình học, biến dạng, chuycn dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình 
và môi trường xung quanh theo thời gian.

5. Kiổm định chắt lượng công trinh đường sắl là hoạt động kiểm tra, đánh giá 
chắt lượng hoặc đánh giá nguyền nhân hư hỏng, giá trị* thợ ỉ^ipn sử clụníỊiVỉì các 
thông sổ kỳ thuậl khác của bộ phận công irình, ihiết bị lắp dại vào cồuổ'ir*ĩih hoặc 
công trình đirờng sắt ihông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân 
tíchT

6. Bào dưởng công trinh đường sắt là hoạt động theo dõi» chăm sóc, sừa chừa 
những hư hỏng nhỏ của công trình và thiết bị lấp đặt vảo công trinh, được tiến liành 
thường xuyôn, định kỳ để duy irì công trình ở trạng thái khai thác, sử dụng bình 
thường và hạn che phát sinh các hư hòng công trình.

7. Sửa chữa cône; trình đường sắt là việc khắc phục, khôi phục, cải tạo hoặc thay 
thế những hư hỏng của bộ phận công trình, thiết bị, cấu kiện công trình hay toàn bộ 
công trinh được phát hiện trong quá trình khai Ihác, sử dụng nhằm đảm bão sự làm 
việc bình thường, an toàn của công trình và an toàn giao thông vận tải đường sắt. Sửa 
chừa công trình đường sát bao gôm sửa chừa định kỳ và sửa chữa đột xuất:

a) Sửa chữa định kỳ công trình đường sắt là sửa chừa hư hòng hoặc cải tạo, thay 
thế bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định 
kỳ theo quy định của quy trình bảo trì và kế hoạch bảo tri được duyệt;

b) Sửa chữa đột xuất công trình đường sắt là sửa chĩra được thực hiện khi bộ 
phận công trình, công trình bị hư hòng do chịu các tác động đội xuất như gió, bão, lũ 
lụt, động đât, va đập, cháy và nhừng tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công 
trình, công trình có biêu hỉện xuổng cấp ảnh hirờng đến an toàn sử dụng, vận hành, 
khai thác công trình.

8. Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sừ dụng kinh phí ngàn sách nhà nước 
là doanh nghiệp, tồ chửc thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ quản lý, bảo trì kết cấu 
hạ tầng đường sắt theo hợp đồng đặt hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền-
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9. Doanh nghiệp kinh doanh kếl cẩu hạ tầng đường sắt quổc gia là đom vị được 
nhà nước giao, cho thuê hoặc chuyển nhượng kếl cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 
theo quy định của pháp luật,

Chưong II

QUẢN LÝ K ÉT CẨU HẠ TẰNG DƯỜNG SẢT, BẢO T R Ì CÔNG TRÌN H
DƯỜNG SẮT

Điều 4. Yêu cầu đối với công tác quản lý kết cẩu hạ tầng đưòmg sắt

1. Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt được thực hiện thổng nhất, phân cẩp rỗ 
thẩm quyền, trách nhiệm của tùng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm phổi hợp hoạt động 
giữa các cơ quan, đơn vị.

2. Tách bạch giữa quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt dộng kinh 
doanh của doanh nghiệp.

3. Toàn bộ kếl cấu hạ tầng đường sắt đều được nhà nước giao cho đổi tượng 
quản lý và đối tượng sử dụng, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nội dung công tác quản lý kết cấu hạ tầng điròng sắt

1. Quàn lý tùi sản kổt cấu hạ tầng đirờng sắt theo quy định của phíìp luật.

2. Quản lý nguồn tài chính cho quản lý kết cấu hạ tầng đường sắl và bảo trì công 
trình đường sắt.

3. Quản lý việc xây dựng, ban hành, công bổ và thực hiện các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật; định mức, đơn giá, giá sản phẩm, chất lượng dịch vụ công ích đường 
sắt.

4. Quản lý việc lập, thẩm đinh, phê duyệt, giao ké h?nc!v qưyế* rđịnh phương 
thức thực hiện, tổ chức thực hiện„ quản lý, bào trì ket cấu lụt tàng uườriũ sất.

5. Quản lý việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án, kinh phí và tồ chửc thực 
hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quà lụt bão, Ihiên tai, tai nạn giao thông 
đường sắt.

ố. Quản lý, bào vệ kểt cấu hạ tầng đường sắt.

7. Lập hồ sơ theo dồi cảc vị trí hay xây ra tai nạn giao thông đường sắt, các vị trí 
làm giảm khả năng thông qua đoàn tàu; hô sơ theo dõi số vụ tai nạn đường sắt, xác 
định nguyôn nhân ban đầu từng vụ tai nạn.

8. Cập nhật hồ sơ quân lý kết cấu hạ tầng đường sắt VÍ10 hệ thống cơ sở dừ liệu 
để theo dõi, quản lý; thành phần và nội dung hồ sơ theo quy định tại Điều 6 của 
Thông tư này.

9. Cập nhật dừ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt vào hệ thống quàn lý, theo dõi và 
giám sát công tác bào trì công trinh đường sắt quốc gia theo quy đinh của Bộ Giao 
thông vận tải.
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10. Kiểm tra, thanh tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tổ cáo, xử lý vi phạm 
pháp luật về quàn lý kết cấu hạ tầng đường sắt và bảo tri công trinh đường sắt theo 
quy định.

11. Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Điều 6, Hồ so- quản lý kết cấu hạ tầng đirò*ng sắt

1. Mồi công trinh đường sắt đều phải lập hồ sơ quàn lý kết cấu hạ tầng đường 
sắt, bao gôm: Hô sơ quàn lý kỹ thuật công trình và hô sơ quàn lý hành lang an toàn 
giao thông đường sắt đê phục vụ quàn lý, vận hành và bão trì công trình llieo quy 
định của pháp luật về xây dựng.

2. Hồ sơ quản lý kỹ thuật còng trinh được lập cho từng công Irình, hạng Mục 
công trình theo từnc tuyên đường sất và theo từng phạm vi quân lý (khu gian, khu 
đoạn). Hô sơ quàn lý kỳ thuật công trình đường sắt bao gồm: hô sơ phục vụ quàn lý, 
vận hành, bào trì công trình theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Thông tu 
26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 cùa Bộ Xây Dựng; hồ sơ hoàn thành 
bảo trì công trình và các tài liệu khác theo quy định cùa quy trình bảo trì công trình 
đườnơ sắt và tại phụ lục này. Thành Phẩn hồ sơ chủ yếu cụ thể như sau:

a) Hồ sơ quản lý, vận hành, bào trì công trình đường sắt:

Quyết định phe duyệt dự án đầu tư xây dựne công trình và báo cáo nghicn cửu 
khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tir xây đựng;

Nhiệm vụ khảo sát, báo cáo kết quả khảo sất xây đựng công trình;

Hồ sơ thiết kế bàn vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh Mục bàn 
vẽ kèm theo) và các thay đôi thiết kế trong quá trình thi công;

Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo);

Các kết quả quan irắc, đo đạc, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả 
năng chịu lực kết cấu công trình (nếu có) trong quá trình thỉ công, danh Mục các thiẻt 
bị, phụ tùng, vật tir dự trừ thay thổ và cấc lài liệu khác có liên quan;

Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình;

Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bào trì công trình;

Hồ sơ giãi quyết sự cổ công trình (nếu có);

Biên bàn nghiệm thu hoàn thành hạng Mục công trình, công trình xây dựng đưa 
vào sử dụng của chủ đầu tư;

Thông báo chấp thuận kết quà nqhiệm thu hoàn thành hạng mục công trình,
công trình xây dựng cùa cơ quan chuyên môn về xây dựng,

b) Hồ sơ hoàn thành bào trì công trình đường sắt bao gồm:

Hồ sơ hoàn thành bào dưỡng công trình: Nội dung, thành phần hồ sơ theo quy 
định tại Điêu 53 cùa Quy trình bảo trì công trình đường săt đã được Bộ Giao thông 
vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2320/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2 0 ỉ 5; hồ
sơ xác nhận hoàn thành công tác bảo dường công trình đường sắt;
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Hồ sơ hoàn thành sửa chừa định kỳ công irình: Nội dung, thành phần hồ sơ theo 
quy định tại Điểu 54 cùa Quy trình bảo trì công trình đường sất đă được Bộ Giao 
thông vận tải phê duyệt lại Quyết định sổ 2320/QĐ-BGTVT ngày 30 thảng 6 năm 
2015;

Hồ sơ hoàn thành sửa chữa đột xuất công trình: nội dung, thành phần hồ sơ theo 
quy định lại Điều 55 cùa Quy trình bảo trì công trình đường sắt đã được Bộ Giao 
thông vận tải phê duyệt tại Quyết định sổ 2320/QĐ-BGTVT ngày 30 thảng 6 nãm 
2015;

Lý lịch kỳ thuật và sổ kiếm tra iheo dõi công trình: ĩnồi cõng trinh đều phải có lý 
lịch kỳ thuật công trình và sổ kiổm tra theo dõi công trình (Bân lý lịch kỹ thuật ghi rõ 
nhũng đặc điềm kỹ thuật và trạng thái chủ yếu của công trình, ghi rõ tình hình diễn 
bicn, thay đổi cấu tạo qua các lần sửa chừa, gia cổ, các sự cổ đà xây ra trong quá trình 
khai thác, các kết Cịuà kiêm tra Ihườne xuyên, kicm tra định kỳ, kct quà kiêm định 
chất lượng công trình; sô kiêm tra ilieo dõi ghi chép các kết quà kicm tra, theo dõi hư 
hòng thường xuyên cùa từng công trình; số  dược dỏng thành quyển có dỏng dấu giúp 
lai của đcm vị quàn lý; mồi so có thề ghi chép cho một công irình hoặc nhiều công 
trình tùy thuộc điều kiện Ihực tổ của công lác quân lý công Irình; hết năm, đơn vị ghi 
chép phải gừi so vẻ đơn vị quản lý đẽ lưu, kiẻm tra, đổi chiếu);

Hồ sơ quản lý chung: hồ sơ quàn lý chung công bao £ồm, bình đồ duỗi thẳng 
tuyến đưừng sat; mặt bang bổ trí chung ga đường sẳl và trẳc (Jọe rút gụn đường sat 
(Bình đồ duồi thiing tuyển đường sắt: bình đồ duồi thẳ*i2 c );’ỳ 15 l/^ro./Phạm  vi lập 
bỉnh đô duồi thăng: chiêu dài theo phạm vi tuyên; chiêu rọng lôrihiéư hét phạm vi đât 
dành cho đường sẳt và phạm vi các hạng mục công trình của đường sẩt, Binh đồ phải 
thể hiện đầy đù các yếu tố bình diện, địa hình, địa vật, củc công trinh đường sắt, 
phạm vỉ bảo vệ công trình, hành lang an toàn, mốc chi giới đirờn^ sắ t Bình đè duỗi 
thằng phải được cập nhật thường xuyên mỗi khi có sự thay đôi, biến động về các yếu 
tố có liên quan. Mầu bình đồ duỗi thăng xem chi tiết tại bản VC kèm theo; mặt bằng 
bổ tri chung ga đường sắt: mặi bằng bố trí chung (tỷ lệ 1/500) thể hiện đầy đù địa 
hình, địa vật, các côns trình phụ trợ có liên quan; phạm vi bảo vệ công Irình, hành 
lang an toàn, mốc chi giới; the hiện đây đủ các biểu thống ke ghi, kiến trúc tầng trên, 
đường cong, chiều dài đường ga; mặt bằng bố trí chung phải được cập nhật thường 
xuyẽn mồi khi có sự thay đổi, biển động về các yếu tố có liên quan; mẫu mặt bane; bố 
trí chung xem chi tiết tại bản vẽ kèm theo);

Trắc dọc rút gọn đường sắt: trấc dọc rut gọn tuyến đường sắt {tỷ lệ cao; dài: 
1/200 và 1/1000) thể hiện đày đủ các yếu tố về bình diện, độ đổc, kiến trúc tầne; trên 
và các công trình phù trợ liên quan; trắc dọc rút gọn tuyến đường sắt phái được cập 
nhật thường xuyên mỗi khi có sự thay đôi, biến động vổ các yếu tổ có liên quan. Mau 
trắc dọc rút gọn tuyến đường sắt xem chi tiết tại bản vè kèm theo.

3. Hồ sơ CỊuản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt phải được lập cho tửng 
tuyến đường sẳt và theo địa giới hành chính quản lý cẩp xã, huyện, tình và có xác 
nhận của Uy ban nhân dân câp huyện đê phục vụ quản lý; hô sơ quản lý hành ĩang an 
toàn giao thông đường sắt bao s:ồm:

a) Binh đồ duỗi thẳng công trinh vả hành lang an toàn giao thông, trên đó thể 
hiện đầy đủ các yếu tố chủ yếu, đặc biệt là vị trí, quy mô các công trình ỉẩn chiếm,
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các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông;

b) Hồ sơ liên quan đén lối đi tự mờ phái lập riêng để phục vụ cho công tác quàn 
lý, theo dõi nhăm đâm bào an toàn giao thông đường săí, đường bộ;

c) Hồ sơ quản lý đường gom nằm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt 
bao gôm hô sơ hoàn công, hô sơ thiêt kê, giây phép thi công và các văn bản liên quan 
khác;

d) Hồ sơ quàn lý hàng rào ngăn cách giừa đường sắt với đường bộ bao gồm hồ 
sơ hoàn công, hô sơ thiết kế và các văn bàn liên quan khác;

đ) Hồ sơ cọc mổc, hàng rào, chì giới đất dành cho đường sắt theo đúng quy định 
hiện hành; các biên bàn bàn giao cọc mốc, chi giới đất, mốc lộ giới dành cho hành 
lang an toàn giao thông đường sắt (nếu có);

e) Các biên bản cam kết có xác nhận của địa phương về việc không lấn chiếm, 
tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình đường sắt cùa các hộ dân nằm dọc hành lang 
an toàn giao thông đườn« sắt (nếu có).

Điều 7. Yêu cầu đối với công tác bảo tri công trình đường sắt

1. Bảo trì công trình đường sắt phải thực hiện theo kể hoạch bảo trì hàng năm và 
quy trình bào trì công trình đường sắt được cơ quan có tham quyền phê duyệt; tổ 
chức thực hiện bảo trì theo quy định cùa Thông tư này.

2. Việc bào trì công trình đường sất phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, 
công trình; bào đàm giao thông an toàn, thông suốt; phòng, chống cháy nổ và bào vệ 
môi trường.

3. Việc bảo trì công trình đường sắt phái được thực hiện theo quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ tlìuật và quy trình bão tri công trình tương ứng đối với loại công trình đó 
được cấp có thâm quyền phê duyệt.

4. Đổi với các công việc xây dựng chưa có trong hộ thống định mức, dự toán 
xây dựng được công bố hoặc đã có trong hộ thống định mírc, dự toán xây dựng được 
công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cẩu kỳ thuật, Điều kiện thi công, biện pháp thi 
công cụ thô của công trinh được thực hiện Iheo quy định của pháp luật về quân lý đầu 
tư xây đựng.

Diều 8. Nội dung công tác bào trì công trình đuròng sắt

Nội dung bảo trì công trinh đường sắt bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các 
công việc sau: Kiểm tra. quan trắc, kiểm định chất lirợng, bảo dưỡng và sửa chừa, cải 
tạo công trình đườnc sắt nhưng không bao góm các hoạt động làm thay đôi công 
năng, quy mô công trình theo yêu càu của quy trình bảo trì công trình đưởns sắt được 
Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và quy định cùa pháp luật về quàn lỷ chất lượng và 
bảo trì công trình xây dựng.

Điều 9. Hồ S0‘ bảo trì công trình đircmg sắt
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Hồ sơ bảo trì công trình đường sắt bao gồm:



công trình đường sắt; bàn vẽ hoàn công công trinh (nếu có); lý lịch ihiết bị lắp đặl 
trong công trình dường sắt; hồ sơ diều tra trạng thái cơ bàn cùa công trình dường sắt; 
hồ sơ bảo dường công trình đường sẳt; hồ sơ sửa chừa công trinh đường sắt.

2. Kế hoạch bảo tri công trình đường sắt quốc gia hàng năm được Bộ Giao thông 
vận tài phê duyệt;

3. Kết quà kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đội xuất công trình 
đường sẳt (nếu có);

4. Kct quả bảo dưỡng, sửa chừa công trình đường sát hàng nãm;

5. Kết quà quan trẳc, kết quà kiểm định chẩt lượng công trình (nếu có);

6. Ket quà đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công Irình trong quá trình khai 
thác, sừ dụng (nểu có);

7. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến bảo trì công trình đường sất.

Diều 10. Đánh giá an toàn chịu lụic và an toàn vận hành công trình đirÒTìg 
sắt trong quá trình khai thác, sử dụng

1. Công trinh đường sát có quy mô lớn, kỳ thuật phức tạp ảnh hưởng đến an toàn 
cộng đồng theo quy định của pháp kiậí về quàn lý chpi-.l\r7ĩT£<và h ìĩ- tr ì công trình 
xây dựnp phải được tổ chức đánh giá an toàn chịu lực v.Vãn toầh vậirhanh công trình 
đường sắt trong quá trình khai thác, sừ dụng theo định kỳ hoặc đột xuất.

2. Nội dung đánh giả, trình tự thực hiện theo quy định cùa pháp luật về quàn lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tằng đường sắt kiểm tra, theo dõi, đề 
xuất kế hoạch đảnh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành cồng trình, gửi Cục 
Đường sắt Việt Nam để kiểm tra, xử lỷ theo quy định cùa pháp luật.

Điều 11. Xử lý đối với công trình đường sắt có dấu hiệu nguy hiểm, không 
đảm bảo an toàn cho khai thác, sử  dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh kết cẩu hạ tầng đường sắt khi được nhà nước giao, 
cho thuê hoặc chuyển nhượng có trách nhiệm:

a) Thường xuyên theo dõi, tuần, gác, kiểm tra, quan trắc để kịp thời phát hiện 
công trình, bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình hư hòng, xuống cấp về 
chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

b) Khi phát hiện công trinh dường sát có dấu hiệu nguy hiểm, khõng đâm bão an 
toàn cho việc khai thác, sử dụng phái có trách nhiệm báo cáo ngay về Cục Đường sắt 
Việt Nam; đồng ihòri thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 
46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Khi phát hiện hoặc nhận được báo cáo về công trình đường sẳl có dấu hiệu 
nguy hiểm, không đảm bão an loàn cho việc khai thác, sử dụng, Cục Đường sắt Việt 
Nam kiểm tra, đè xuất biện pháp xử lý để Bộ Giao thông vận tải quyết định.



3. Trường hợp công trinh đường sắt xảy ra sự cố trong quá trình khai thác, sử 
dụng, việc giài quyết sự cố thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị định sổ 
46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Diều 12. Xử lý đổi với công trình đường sắt hết thời hạn sử dụng có nhu cầu 
sử đụng tiếp

1. Căn cử hồ sơ quàn lý kết cấu hạ tầng đường sắt, doanh nghiệp kinh doanh kết 
cấu hạ tầng đường sắt báo cáo Cục Đường sắt Việt Nam về thời gian sử dụng cồng 
trình đang quân lý khai thác, sử dụng.

2. Công trinh đường sắt hết thời hạn sử dụng là công trinh đâ có thời gian khai 
thác, sử dụng lớn hơn thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kể cùa công trình. Trường 
hợp hồ sơ thiết kế cùa công trình bị mất hoặc không quy định thời hạn sử dụng, thờỉ 
hạn sử dụng của công trinh được xác định theo tiêu chuần, quy chuẩn kỹ ihuật có liên 
quan hoặc theo kết quả kiêm định chất lượng công trình.

3. Tối thiểu một năm truớc khi công trình đường sắt hét thời hạn sử dụng, nếu 
có nhu cẩu tiếp tục sữ dụng, doanh nghiệp kinh doanh kết cẩu hạ tầng đường sắt, tổ 
chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có thời hạn, thuê quyền khai thác, kixh doanh 
kết cấu hạ tầng đưòrnẸ sắt quốc gia do nhà nước đẩu tư phải báo cáo Bộ Giao thông 
vận tải, Cục Đường sãt Việt Nam đê tô chức thực hiện kiêm ưa, kiêm định, đánh giá 
chất lirợns hiện trạns của cồng trình và sửa chừa hư ír.ỏng công trình (lếu  có) để 
đàm bào công nãne và an toàn sử dụng.

4. Cục Đườns sát Việt Nam chịu trấch nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo, đề
xuất phương án xử lý, lộ trình thực hiện theo quy định của pháp luật về Bộ Giao
thông vận tải đề được xem xét quyết định.

Điều 13. Quan trắc công trình, bộ phận công trình đường sất trong quá 
trình khai thác, sử dụng

1. Quan trác công trình, bộ phận công trình đường sắt irong quá trình khai thác, 
sử dụng bắt buộc phải được thực hiện đối với:

a) Các công trình đường sắt theo quy định của pháp luật về quàn lý chất lượng 
và bão trì cône trình xây dựng;

b) Các công trình yêu cầu tại quy trình bào trì công trình đường sắt;

c) Công (rình điròmg sắt có dấu hiệu lún, nghiêng, nứt và các dấu hiệu bất 
thường khác có khả nãng gây sập đổ công trình;

d) Các công trinh dường sắi khác khi xày ra sự cố có thể xảy ra thảm họa theo
đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

2. Các bộ phận công trình đườns sắt cần được quan trác là hệ kết cấu chịu lực 
chính cùa công trình mà khi bị hư hỏng có thề dân đên sập đô công trình.

3. Nội dung quan trác công trình đường sát bao gồm: vị tri' quan trắc, thông sổ 
quan trắc và giá trị giới hạn của cấc ihông số này (biên dạng, chuyên vị, nghiêng, lún, 
nứt, võng), thời gian quan trắc, số lượng chu kỳ đo và các nội dung cần thiết khác. 
Phựơng án quan trac phải quy định về phương pháp đo, các thiết bị đo, sơ đo bố trí và
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cẩu tạo các dấu mốc; tổ chức thực hiện quan trắc; phương pháp xử lý sổ liệu đo và 
các nội dung cần thiết khác.

4. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ lầng đường sắt có trách nhiệm kiểm tra, 
đề xuất quan trắc côn£ trình, bộ phận công trình đường sắt irong quá tnnh khai thác, 
sử dụng đổ đưa vào kế hoạch bảo tri công trình đirờng sắt hảng năm.

5. Cục Đường sát Việt Nam có trách nhiệm:

a) Tổ chức quan trắc công trình, bộ phận công trình đường sẳt trong quá trình 
khai thác, sử dụng và lập báo cáo kết quả quan trắc, trong đó các sổ liệu quan trắc 
phải được đánh giá, so sánh với giá tri giới hạn cho phép ncu trong quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn cỏ liên quan; đánh giá an toàn công trinh theo các quy định hiộn 
hành;

b) Bổo cáo kết quá quan trắc, đề xuất kiến nghị Bộ Giao thông vận tải có biện 
pháp xử lv kịp thời đôi với truờng hợp số liệu quan trẳc vượt quđ giá írị cho phép 
hoặc có dâu hiộu bất thường.

6. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có thời hạn, thuê quyền khai thác, kinh 
doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư tố chức lập đề cương, 
trình Cục Đường sắt Việt Nam thâm định, phê duyệt; tự phê duyệt dự toán, tô chức 
thực hiện vù lập bảo cáo theo quy định tại ổôểrn a khoản 5 Điều này.

7. Việc thực hiộn quan trắc công trình, bộ phận cỏr.g H r!1 Á?ưÒTỊg si*. trong quá 
trình khai thác, sử dụng ỉhực hiện theo quy định của phápluỊt Vc quan lý*chất lượng 
và bảo trì công trình xây đựng,

Điều 14. Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kỉnh tá - kỹ 
thuật trong công tác bảo trì công trình đường sắt

1. Đối với công tác bào dường công trinh đường sắt:

a) Áp dụng theo các tiêu chuẩn; tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh 
tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Đổi với các hạng mục công trinh chưa có định mức kinh tế - kỳ thuật, áp 
dụng các định mức tương ứng cùa các ngùnh hoặc cùa địa phương đã được cơ quan 
có thâm quyên ban hành sau khi có ý kiến châp thuận của Bộ Giao thông vận tái.

2. Đổi với công tác sửa chữa định kỳ, sửa chừa đột xuất công trình đường sắt: áp 
dụng theo quy định cùa pháp luật vể đầu lư xây đựng công trình và các quy định của 
pháp luậi có liên quan

Chương III

TỎ CHỬC THỤC HIỆN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Điều 15, Lập, phê duyệt và điều chỉnh kể hoạch bảo trì công trình đirờng 
sẳt quốc gia
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I. Lập kế hoạch bảo tri công trinh đường sắt quốc gia:



từng tuyén đường sắt đang khai thác, quy trình bào trì, định mức kinh té - kỳ thuật, 
các quy định hiện hành cùa nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh kết cẩu hạ tầng 
đường sắt rà soát, tổng hợp khối krợníĩ và lập kế hoạch bào trì công trinh đường sắt 
hàng năm hoặc theo kỳ kc hoạch thuộc phạm vi được giao theo phương án tính đù 
trên cơ sở định mức kinh tố - kỹ thuật và phương án tối Ihicu đàm bảo an toàn công 
trình trons quá trình khai thấc, bao gồm cấc nhiệm vụ bào cỉirỡng, sửa chừa định kỳ, 
kiểm định, quan trắc, sửa chừa độl xuất và các công tác khấc (nếu có) theo bicu mầu 
quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. Bảng tổng hợp khối lượng gửi Cục Đường 
sắt Việt Nam trước nqày 15 tháng 5 hàng năm để phục vụ công tác kiềm tra, rà soát 
kể hoạch bảo trìcông trinh đường sắt;

b) Kẻ hoạch bảo trì công trình đường sắt được lập kèm theo bàng tồng hợp trạng 
thái kỹ thuật của công trình đường sắt (theo mau quy định lại Phụ lục 2 cùa Thông tư 
này)r gửi về Cục Đườna sắt Việt Nam tnrớc ngày 15 tháng 6 hàng năm để kiểm tra, 
rà soát ke hoạch bảo trì và trình Bộ Giao thông vận tải;

c) Nội dung kể hoạch bào trì công trình đườne sắt hàng năm bao gồm: Ke hoạch 
bào dưỡng, kể hoạch sửa chừa định kỳ theo từng tuyến (đoạn tuyển) và các công tác 
khác (nếu có). Kế hoạch bào trì công trình đường sắt phài nêu được đầy đù các thông 
tin sau: tên công trình, hạng mục công trinh; đơn vị, khối lượng, dự kiển kinh phí 
thực hiện; ihời gian thực hiện; phươn» thức thực hiện và mức độ ưu tiên.

2. Phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường sắt quốc gia:

a) Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Đường sắt 
Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và trình Bộ Giao ihông vận tài kế hoạch 
bảo tri công trình đường sắt;

b) Trên cơ sờ ké hoạch bào trì côntỉ trình đường sắt do Cục Đường sắl Việt Nam 
trình, Bộ Giao thông vận tải rà soát, tông hợp kc hoạch và dự toán kinh phí bào Irì 
công trình đường sắt vào dự toán thu, chi ngân sáclì nhả nước hàng năm của Bộ Giao 
thông vận tài, gửi Bộ Tài chính tnrởc rmày 20 tháng 7 hàng năm;

c) Sau khi có thông báo cùa Bộ Tài chính vể dự toán thu, chi ngân sách hàng 
năm và thồng báo số dự toán thu, chi ngân sách nhả nước cùa Bộ Giao (hông vận tải, 
doanh nghiệp kinh doanh kct cấu hạ tầRg đirờng sắt rà soát, điều chỉnh kc hoạch và 
dự toán kinh phí bào tri công trình đirởnạ sát phù hợp với nmiồn kinh phí đirợc thông 
báo; lập hô sơ và gùi đcn Cục Đsrờng sẳt Việt Nam đc kiểm tra, rà soái và trình Bộ 
Giao thông vận tài theo quy định lại đỉểm a, điểm b Khoản này. Đối với công tác sửa 
chừa định kỳ, sửa chữa đội xuất, khắc phục hậu quà bào lù, thiên tai, chì đưa vào kể 
hoạch thực hiện xây dựng sau khi có quyết định phê duyệt đau tư của cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định, trừ trường họp được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho 
phép thực hiện;

d) Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí bảo trì 
công trình đườna sắt sau khi nhận đầy đù hồ sơ kế hoạch bảo tri công trình đường sắt, 
báo cáo thâm tra và ý kiên góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có).

3. Điều chinh kế hoạch bào trì công trình đường sắt quốc gia:



a) Kế hoạch bảo trì công trình đường sắt quổc gia do nhà nước đầu tư được điều 
chinh, bô sung irong quá trình thực hiện đê phù hợp với tình trạng kỹ thuật thực tế 
của công trinh đường sắt;

b) Doanh nghiệp kinh doanh kct cấu hạ tầng đường sắt lập hồ sơ điều chinh kế 
hoạch bảo trì công trinh đường sắt, gửi về Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 01 
tháng 10 hàng năm, Cục Đường sắl Việt Nam kiếm tra, rà soát, trình Bộ Giao thông 
vận tãi trước ngày 15 tháng 10 hàng năm để xem xét, quyết định;

c) Bộ Giao thông vận tải quyết định việc điều chỉnh kể hoạch bào trì tmớc ngày 
31 tháng 10 hàng năm.

4. Tổ chức, có nhân nhận chuyển nhượng có thời hạn, thuê quyền khai ihác, kinh 
doanh kct cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nirớc đầu tư tự lập, phê duyệt và 
điều chỉnh kế hoạch bào tri công trình đircmg sắt đã nhận chuyển nlurợng.

Điều 16. Thực hiện ké hoạch bào trì công trình đirừng sắt

1. Đối với đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư, căn cứ kế hoạch bào trì công 
trình đường sất hàng năm đirợc phê duyệt, Cục Đường sắl Việt Nam chù trì, phối hợp 
với doanh nghiệp kinh doanh kểl cẩu hạ Lầng đường sắt lổ chức triển khai thực hiện 
theo quy đỊịnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng bảo trì công trình 
đường sắt quốc gia.

2. Đối với bảo trì công trình, thiểt bị đường sắtsử đụng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước được thực hiện như sau:

a) Đổi với công tác bảo dưỡng công trình:

Căn cứ vào kế hoạch bảo trì được duyệt» Cục Đường sắl Việt Nam đặt hàng với 
nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực, nyílvq ỊiT !r‘hức hợp đồng đặt hàng 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phKigân ^ách íihà nước. Nội dung đặt hàng 
gồm; Bảo dường công trình đường sắt; quản lý, giám sát công tác bảo dưỡng công 
trình đường sắt.

Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm lập phương ản gỉả sản 
phẩm dịch vụ sự nghiệp công theo nội dung công việc trong hợp đồng đà ký, gửi Cục 
Đường sắt Việt Nam để kiểm tra, rà soát và trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định, 
phê duyệt.

Căn cử phương án giá được Bộ Giao thông vận tỏi phê duyệt, Cục Đường sắt 
Việt Nam điều chỉnh hợp đontỉ đặt hàng với các nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 
nêu trẽn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

c) Đối với công tác sửa chìra định kỳ, sửa chữa đột xuất nằm trong kế hoạch bảo 
trì được phê cluyột, giao Cục Đườns sắt Việt Nam thẩm định, phê duyột và tổ chức 
thực hiện theo quy định cùa pháp luật về đầu tu xây dựng và các quy định cùa pháp 
luật có liên quan.

d) Đối với sửa chừa đột xuất không có trong kế hoạch bảo trì được phê duyệt, 
được thực hiện như sau:
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hư hỏng do mưa bão, lù lụt, động đất* thiên lai, thực hiện theo quy định của Bộ 
trường Bộ Giao thông vận tảivề phòng, chống, khắc pliục hậu quả lụt, bão, ứng phó 
sự cô thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường săt.

Đối với sửa cliữa đột xuất công trình, bộ phận công trình bị hir hỏng do các 
nguyên nhân khác, Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho Cục Đường sắt Việt Nam phê 
duyệt; báo cáo Bộ Giao thông vận tài kết quà Ihực hiện.

3. Bộ Giao thông vận lải tổ chức kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch bâo 
trì công trình đường sất quốc gia do nhà nước đầu tư theo quy định.

4. Tồ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có thời hạn, thuê quyền khai thác, kinh 
doanh kết cầu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư tự tổ chức thực hiện kế 
hoạch bảo trì công trình đường sắt đà nhận chuyển nhượng.

Điều 17. Kiềm tra, bào dưõng, sửa chữa và đánh giá sự an toàn côitg trình 
đường sắt

1. Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp côns sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện 
việc kiêm tra, bảo dưỡne công trình đường sắt theo hợp đồng đật hàng và quy trình 
bào trì công trinh được duyệt.

2. Việc kiểm tra, bào dường, sửa chừa công trình đường sắt; đánh giá an toàn 
công trình đường sắt trong quá trình khai thác, sừ dụng bao gồm an loàn chịu lực và 
an toàn vận hành được thực hiện theo quy định của pháp luật về quàn lý chất lượng 
và bào trì công trình xây dựng và quy định tại Thông tư này.

3. Các trường hợp kiểm định chất lượng công trình đường sắt thực hiện theo quy 
định cùa pháp luậc về quàn lý chất lượng và bảo irì công trình xây dựng. Việc ỉập và 
trình duyệt đẽ ciromg, dự toán kiêm định công trình đirờng sắt thực hiện theo quy định 
sau:

a) Đổi với đường sất quốc gia, cãn cứ kế hoạch bảo trì được duyộl, Cục Đường 
sắt Việt Nam lựa chọn to chức thực hiện theo quy định CÌK1 pháp luật về quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình xây dựng;

b) Tồ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có thời hạn, thuê quyền khai thác, 
kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nirớc đầu tir tổ chức lập đề 
cương, trình Cục Đường sẳt Việt Nam thẩm định, phê diyệt; tự phê duyệt dự toán và 
tô chức thực hiện.

Điều 18. Quăn lý chất lượng công tác bảo trì công trình điròĩig sắt

I. Cục Đường sắt Việt Nam, Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng dường 
sắt, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có thời hạn, thuê quyền khai thác, kinh 
doanh kết cẩu hạ tầng đưòma sắt quốc gia do nhà niĩớc đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và cúc tô chức, cá nhân có liên 
quan đên công tác bào trì công trình đường sắt chịu trách nhiệm thực hiện quản lý 
chất lượng theo quy định cùa pháp luật về quản lý chất lượng và bào trì công trình 
xây dựng và quy định của Thông tư này.
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2. Cục Đường sắt Việt Nam, nhà cung cấp djch vụ sự nghiệp cồng sử dụng ngân 
sách nhà nước phài lập hệ thông íỊuản lý chất lượng, bảo tri công trình đirờng sắt dê 
đáp ứng dược mục tỉêu vù yêu cầu của công tác, bảo trì công trinh đường sắt quốc 
gia. Hộ thong quàn lý chất ỉưọmg, bão dường công Irình đường sắt phãi có sơ đồ tổ 
chức rõ ràng, cụ thể, chi tiết, trong đó quy định rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân, 
cơ quan, bộ phận trong hoạt động quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đirờng sắt

3. Thực hiện Ihí nghiệm kiểm tra hoặc ycu cầu nhà cung cấp xuất trình đầy đủ 
chứng chi thí nghiệm kiềm tra, quyết định cho phép sử cỉụng các loại vật liệu, cấu 
kiện, vật tư, thiểt bị, phụ kiện, phối kiện liên kết trong công tác bdo trì công trình 
đường sắt.

4. Lộp và ghi đầy đũ nhật ký báo tri công trình theo quy định. Tổ chức n |hiệm
thu nội bộ trước khi lập phicu yêu câu nghiệm thu đê khăng định sự phù hợp vc chất 
lượng bào trì công trinh điĩờng sắl do mình thực hiện đà đáp ứng được mục tiêu và 
yêu câu của công uíc bào trì công irình. Hoạt động nghiệm thu nội bộ phãi được lập
thành văn bản và là một phần của hồ sơ bảo trì công trình đường sắt.

5. Thời hạn bảo hành đối với công tác sửa chữa công trình đường sắt theo quy 
định về quân lý chẩt lượng và bảo irì công trình xây dựng.

6. Quản lý chất ỉượng công tác bảo trì công t-ìnVđirộrr.g gia phải Ihực
hiộn theo quy chuân, tiêu chuẩn kỳ thuật áp dụng vũ quỹ¿Ịnli vẻ licu chí giám .sất, 
nghiệm thu kết quả bảo trì lùi sản kết cẩu hạ tẩng đườig  sắt quốc gia của Bộ Giao 
thông vận tài,

Diều 19. Báo cáo định kỳ trong quá trình quản lý» bảo trì kểt cẩu liạ tầng 
đường sắt

I. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sẳl, nhà cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công, tô chức, cá nhân nhận chuyên nhượng cổ thời hạn, thuê quyền khiù 
thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư thực hiện 
bảo cáo định kỳ các nội dung thạrc hiện thuộc trách nhiệm của minh theo quy định 
tạĩ Thông tư này và quy định của pháp luật về đường sắt:

a) Tên báo cáo: Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết
cấu hạ tầng đường sất.

b) Nội dung báo cáo phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau: Nhiệm vụ thực 
hiện; khối larợng, kinh phí đnrợc Bộ Giao thông vận tải phê duyệt hoặc điều chinh 
trong kổ hoạch quản lý, báo trì két cẩu hạ tầng đường sắt; chẩt lượng thực hiện, kết 
quả nghiệm thu, thanh toán; đề xuất, kiến nghị (ncu có).

c) Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp kinh doanh kếi cẩu hạ lầng 
đường sắt, nhù cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, tổ chức, cá nhân nhận chuyển 
nhượng có thời hạn, thuê quyền khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tàng đường sắt 
quổc gia do nhà nước đầu tư.

d) Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đường sắt Việt Nam.

đ) Phương thức gửi, nhận bảo cáo; Văn bản giấy và qua hệ thốnẸ thông tin quản 
lý, theo dõi và giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
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e) Thời hạn gứi báo cáo: Trước ngày 15 thảng 7 hàng năm đổi với báo cáo định 
kỳ 06 tháng đầu năm; trước ngày 15 iháng 01 cùa tháng tiếp theo đối với báo cáo 
năm,

g) Tần suất thực hiện báo cáo: 02 lần trong năm.

h) Thời gian chổi sổ liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 01 đcn ngày 30 Iháng 6 đối
với báo cảo định kỳ 06 tháng đầu năm; từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 
đối với báo cáo năm.

i) Biểu mẫu báo cáo theo mầu tại Mầu số 01 Phụ lục 03 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

2. Trcn cơ sở báo cáo định kỳ cùa doanh nghiệp kinh doanh kết cấu họ tàng 
đường sát, nhà cung câp địch vụ sự nghiệp con';, , tôt chức có-inhân nhận chuyên 
nhượng có thời hnn, thuê quyền khai thác, kinh víôarìh ket Cciu hạ tầng dirờng sắt 
quốc gia do nhà nước đâu tư, Cục Đường sắt Việt Nam bô sung các nội dung còn lại 
thuộc ké hoạch bão ỉrì và tổng hợp báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện kế hoạch 
quàn lý, bào trì két cẩu hạ tầng đirờrm sất quốc gia:

a) Tcn báo cáo: Bảo cáo định kỳ kếl quả thực hiện công uíc Cịuàn lý, bào trì kếl
cẩu hạ tầng đường sắt.

b) Nội dung báo cáo phải thể hiện đẩy đủ các nội dung công việc dược Bộ Giao 
thông vận tài phô đuyột hoặc điều chinh trong ké hoạclì quân lý, báo trì két cấu hạ 
tầng đường sắt; chất lượng thực hiện, kết quâ nghiệm thu, thanh toán; đề xuất, kién 
nghị (nểu có),

c) Đổi tượng thực hiện báo cáo: Cục Đường sắt Viêl Nam.

d) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Giao thông vận lải.

đ) Phương thức gửi bảo cáo: Vãn bản giấy do người có thẩm quyền ký, đóng 
dấu của cơ quan, đơn vị; báo cáo trực tuyến trên hệ thổng thông tim, quản lý, theo dõi 
và giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có sử ílụna chữ ký 
điện tử.

e) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 30 thảng 7 hàng năm đối với báo cáo định 
kỳ 06 tháng đầu năm; trước ngày 31 tháng 01 cùa tháng tiếp theo đối với báo cáo 
năm.

g) Tần suất thực hiện báo cáo: 02 lẩn trong năm.

h) Thời gian chổt sổ liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 thảng 6 đổi 
với báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm; từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 
đối với báo cáo năm.

i) Biểu mẫu báo cáo theo mẫu tại Mầu số 02 Phụ lục 03 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

Điều 20: Trách nhiệm quản lý kết cẩu hạ tầng, bảo trì công trình đường sắt

I. Cơ quan quàn lỷ nhà nước chuyên ngành đường sắt:
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a) Tổ chức quàn lý kál cẩu hạ tầng đường sắt, bảo trì công trình đường sắt quốc



gia theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng bảo trì công trình 
đường sắt quốc gia.

b) Quản lý, sừ dụng nguồn tài clìinh được bố trí cho công tác quản lý kết cẩu hạ 
tầng dường sắt, bào tri cồng trình đưcmg sắt quốc gia;

c) Kiềm tra, thanh tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vì phạm pháp 
luật trong thực hiộn công tác quàn lý kết cấu hạ tầng đường sát và bão trì công trình 
đường sắt;

d) Thực hiện các nội dung (Ịuy định khác thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý 
nhà nước chuyên ngành đường sảt licn quan đến quản lý* bảo trì công trình đường sắt 
theo quy định cùa phấp luật.

2. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt:

a) Thực hiện bảo tri công trình đường sắt theo quy định của pháp luật khi được 
giao, cho thuê, chuyển nhượng;

b) Sừ dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định;

c) Bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt đẻ đàm bảo giao llìông vận tải đường sắt 
được thông suốt, an toàn;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự cổ hoặc xuống cầp cùa công trình do 
khống síiực hiộn bào tri công trình theo quy định;

đ) Thực hiện các nội dung quy định khác ihuộe; tTt^lTìtíỉiiệ-y VÍU', doanh nghiệp 
liên quan đến quàn lý kểi cẩu hạ tầng, bão trì công tiìhlì 'õườiig sát theo quy định cùa 
pháp luật.

3. Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sừ dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 27 Nghị định sổ 32/2019/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 4 nâm 2019 của Chính phù quy định giao nhiệm vụ, đật hàng hoặc đẩu 
thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sừ dụng ngân sách nhả nước từ nguồn kinh phí 
chi thường xuyên.

4. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có thời hạn, ihuê quyền khai thác, kinh 
doanh kết cẩu hạ tầng đườne sắt quốc gia do nhả nước đầu tư chịu trách nhiệm quản 
lý két cẩu hạ tầng đường sẫt và bảo tri công trình đường sắt theo hợp đồng vợi cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luậl về sự cổ ÍBay 
xuổng cấp cùa công trình do không thực hiện bào tri công trình theo quy định.

Chương IV 

CHI PH Í BẢO TRÌ CÔNG TRÌN H  DƯỜNG SẮT 

Điều 21. Nguồn kinh phí bảo trì công trình đường sắt

I. Kinh phí bảo trì công trinh đường sắt do nhà nước đầu tư được hình thành từ 
các nguồn sau:

a) Ngân sách nhà nước;

b) Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định cùa pháp luật.
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2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có thời hạn, thuê quyền khai thác, kinh 
doanh kếl cấu hạ tầng đirờng sắt quốc gia do nhà nước đầu lư chịu trách nhiệm bố trí 
kinh phí bảo trì công trinh đường sật đã nhận chuyên nhượng theo hợp dông với cơ 
quan quản Iỷ nhà nước có thấm quyền.

3. Viộc quản lý, sử dụng kinh phí bào trì công trình đường sắt thực hiộn theo các 
quy định của pháp luật hiện hành.

Diều 22. Chi phí bảo trì công trình đưừng sắt

1. Nội dung các khoản mục chi phí lỉcn quan đến thực hỉộn bảo trì công Irình 
đường sẳt bao gồm:

a) Chi phí lập. thẩm tra quy trình bào trì công trình và định mức kinh tể - kỹ 
thuật phục vụ công tác bào trỉ công trình điĩờng sát:

b) Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàịnp ^m^gề»rỊij*chi phí lập kế 
hoạch bảo trì công trình (gồm lập kế hoọch, lập dự toán bàử trì công irihn đường sắt. 
thẩm định, thẩm tra và các chi phí khác có Hên quan);

c) Chi phí kiểm tra thường xuyên, kiềm tra định kỳ, kiém tra đột xuất công trình 
đirờng sắt;

d) Chi phí bão dưỡng công trinh đường sắt;

đ) Chì phí sửa chừa định kỳ và sìra chữa đột xuất công trình đường sắt;

e) Chi phí kiểm định, đánh giá chất lượng công trình đường sắt;

0  Chi phí lập và quản lý hồ sơ bão trì công trình đường sắt; chi phí xây dựnẹ và 
cập nhật cơ sở dữ liệu kếl cấu hạ tầng phục vụ công íác bào trì công trình đường sat;

g) Chi phí quan trắc công trình đưcmg sất; chi phí đánh giá an toàn chịu lực và 
an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thúc sử dụng;

h) Các chi phí cần thiết khác có liên quan.

2. Việc xác định chi phí thực hiện quản lý, bào trì công trình đường sắt được 
thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật có liên quan.

Chutmg V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Thông tư này cỏ hiệu lực thi hùnh kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và thay thế 
Thông tư số 16/2018fiT-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
ihông vận tải quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt, ngoại trừ trường 
hợp quy đĩnh tại khoản 1 Điều 24 của Thông tư này.

Điều 24. Quy định chuyển tiểp

Đối với việc lập, phê duyệt, thực hiện kể hoạch bảo trì công trình đường sắt
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quốc gia được thực hiện như sau:

1. Các công trình, nhiệm vụ đă được phê duyệt vù i h r r  ;LriÌn Mị iì  thực hiện đến 
ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn chưa hoàn thành iỉíìr'ũêj> tục thực-hiýn íheo quy 
định tại Thông tư sô 16/2018/TT-BGTVT ngày 04 tháng 4 nàm 2018 của Bộ trường 
Bộ Giao thông vận tải.

2. Các nội dung công việc triển khai sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì 
thực hiện iheo quy định của Thông tư này.

Điều 25. Tồ chức thực hiện

1. Chánh Vân phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trường, Cục trường Cục 
Đường sắt Việt Namr Thủ trường các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải đc xem xét, giải quyết./.
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ế hoạch quăn lý, bảo trì công trình dường sắt quốc gia năm ...
'í kèm theo Thông tư  sổ 03/202I/ĨT-BG TVT ngày Od' 02/202 ì 

cùa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận íài)

TT Hạng mục công việc Đơn vị Khối
lượng

Kinh phí 
(lliệu 
đồng)

Thời
gian
thực
hiện

Phương 
thức 

ilụrc hiện

Tiêu
chuấn
chất

lượng

Mức
độ
ưu
liên

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TỎNG SÓ 
(I+II+m+IV+V)

I BẢO DƯỠNG

1 Sán phẩm th ứ I km

1.1 Tuyến đườne sắt... (từ 
Km... đến K m ...) km

1.2 Tuyển đường sắt... (từ 
Km... đen Km...) km

... km

2 Sàn pliẩrn thic2 km

2.1 Tuyến đường sắt... (từ 
Km... đến Km...) km

2.2 Tuyến dường sắt... (từ 
Km... đển Km...) km

• ■ •

t» *

20 Sản phẩm th ím km

20.1 Tuycn đưcms sát... (từ 
Krn... đến Km...) km

20.2 Tuyến đường sắt... (từ 
Km... đến Km...) km

...

...
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II SỦ A CHỮA ĐỊNH KỲ

1 Chuẩn bị đầu tư

/ . / Còng trình chuyển tiếp

1.1.1 Tuyén đường sắt...

1.1.2 Tuyển dirờníĩ sắt...

1.2 Công trình làm mới

1.2.1 Tuyến đường sắt...

1.2.2 Tuyển đường sắt...

2 Thực hiện đầu tư

2./ Công trình < 500 triệu 
đồng

2.1.1 Tuyến đườntĩ sắ l....

2.1.2 Tuyến đườna sắ t....

2.2 Công trình > 500 triệu

2.2. ì Công trình chuyến tiếp
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2.2.1.1 Tuyển đường sắt ....

2.2.1.2 Tuyến đường sắ t....

2.2.2 Công trình làm mới

2.2.2.] Tuyển đườne sắ t....

22.2.2 Tuyển đường sắ t....

m KIẾM DỊNH, QUAN 
TRẢC

I Kiềm định

I.I Công trình 1

1.2 Công trình 2

l.n Cônc trình n

2 Quan trắc

2.1 Côn 2 trình 1

2.2 Công trình 2

2.n Công trình n
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IV KHẢC PHỤC HẬU QUẢ s ự  CỎ, THIÊN TAI VÀ TAI NAN (SỦ A CHỮA 
DỘT XUÁT) <*»

1 Khắc phục sự cố c.trình 1

2 Khắc phục sự cố c.trình 2

....
n Khắc phục sự cổ c. trình n

V CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1 Cập nhật cơ sờ dữ liệu

2 Quản lý ỉiồ sơ bão trì c.trình

3 Lập quy trình bào Irì

4 Lập định mửc kinh tế-KT

5 Các nhiệm vụ quản lý khác

CHI TIÉT NỘI DUNG SẢN PHẢM BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH

TT Hạng mục cồng việc Đơn vị Khối 
lượn 5

Chi phí 
(iriệu 
đồng)

Thời
gian
thực
hiện

Phương 
thức 

ihực hiện

Tiêu
chuấn
chất

lượng

Mức
độ
uu
liên

1 SÀN PHẮM THỬ í

1.1 Tuyển đường sắt ....(từ 
Km... đên Km...)

1.1.1 Khối lưọng thực hiện

- Đường chính tuyến km

- Đirờng ga km

Ghi bộ

- Cầu km

-Cống km

- Hầm km
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- Nhà ga, kho ga rrr

■ Ke ga, bãi hàng m2

- Điểm gác dirờng ngang điểm

- Đường truyền tải Km.trụ
c

■ Trạm tổng đài trạm

- Tín hiệu ra vào ga hệ

- Thiết bị khống chế bộ

- Thiết bị điều khiển đài

- Cáp tín hiệu Km.sợi

-Thiết bị nguồn cung

1.1.2 Khối lượng vât tư  chủ yếu

TT Tên vật tư và quy cách Đơn vị Khối lượng

- Ray thanh

- Tà vẹt bê tông Ihanh

- Tà vẹt sắt thanh

- Tà vẹt ghi thanh

- Tà vẹt cầu Ihanh

- Ghỉ bộ

- Tâm ghi cái

- Đá hộc m3

- Đả dăm 2,5 X 5 m3

- Xi măng tấn

- Cát vàns m3

1.1.3 Khối lượng máy thi công
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TT Tên máy, thiết bị Đom vị

t
Khôi lượng

- Máy chèn đường 08-8GS

- Máy chèn dường GRAD

- Máy sàng đá balat MR 74 
BRƯ

■ Máy đa dụnq KGT/V

- Máy Ihay tà vẹt MRT

- Máy xiết bu lông TEM

• Máy nâne mối gục JA

- Thước đo CRFF

- Máy đo Matisa

1.2 Tuyến đường sắi ....(từ 
Km... đến Ktn...)

1.2.1 Khối lưọìig thực liiện

1.2.2 Khối lượng vật tư  chủ ycu

1.2.3 Klìối lưọng máy llii công

2 SẢN PHẨM TH Ử 2
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n SẢN PHẨM TH Ử  11

Ghi chú:

- Khắc phục hậu quà sự cố, thiên tai và tai nạn (Sửa chữa đột xuất)(*’ không nằm 
trong kế hoạch bảo trì được phê duyệt, sẽ được bổ sung vào kể hoạch trong quá trình 
thực hiện khi công trình bị hư hỏng do chịu các tác động đột xuất như mưa bão, lũ 
lụt, động đất, va đập, cháy và nhừng tác động thiên tai đột xuất khác ảnh hưởng đến 
an toàn sử dụng, vận hành công trình.

- Sản phấm thứ 1, Sản phẩm thứ 2 , ....... Sản phẩm thứ n: bao gồm các công việc bảo
dưỡng công trình đường sắt được giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện với đơn 
vị bảo trì công trình đường sắt thứ I, thứ 2 ,... thứ n.
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PHỤ LỤC 02

tổng họp trạng thái kỹ thuật công trình đường sắt
ĩèm theo Thông tư sổ 03/202 Ỉ/TT-BGTVT ngày 08/ 02/202 ì 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. Dường chính tuyến:
1. Tuyến đường sắ t:............................................................ *............................................

2. Khổ đườne:............................................................. .....................................................
3. Lý trình đầu:............ ; lý trình cuối:............... ; chiều đà i.......................................... .
4. Tổng chiều dài cầu:............... ; trong đ ó :............cẩu bê tône,..............cầu thép.
5. Tôrm chiều dài hẩm:....................................................................................................
6. Số Iượns £hi trên chính tuyến: ...bộ; tổng chiều dài... m.

7. Khối lượng đường chính:

- Loại ray..., loại tà vẹt... khối lượng ... (km)
- Loại ray..., loại tà vẹt... khối lượne ... (km)

8. Trạng thái kỹ thuật đường chính tuyến theo bảng sau:

n

Lý trình
Chiều Nen

dường
Nền
đá

Ray Tà vẹt
Phụ
kiện

Năm
sửa

chữa

Thời
điểm
kiểm
Ira

Trạng thái
kỹ thuật tại 
thời điểm 
kiổm tra

Ghi chú
Đầu Cuối

dài,
km Loại Dài Loại Kiểu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Ghi chú:
(]) Thứ tự các đoạn có các yểu to kỹ tliuật khác nhau theo hướng lý trình tiến;

(2) Lý trình đầu của đoạn trên;

(3) Lý trình cuối của đoạn í rền;

(4) Chiều dài của đoạn;

(5) Nen đường đào, đắp hay không đào. không đắp;

(6) Chiều dày nền đả;

(7) Loại ray hiện tại (P50, P43, P38);

(S) Chiều dài cùa mỗi thanh ray, m;

(9) Loại rà vẹt (sắt, go, bê tông, bê tông dự img lực);



(10) Kiểu tà vẹt theo từng loại;
(ỉ Ị) Lpại phụ kiện liên kết;

(12) Ghi rõ năm, nội dung sửa chừa;

(13) Ghi rỗ ngày, thảng, năm kiểm tra đường;

(14) Chi rõ, cụ thế chất iượiìg cùa kiến trúc lang trên (từng cầu ray; từng thanh tù vẹt + 
phụ kiện; kích thước (chiều rộng một nền (1á, chiều rộng chân nền đá, chiều dày nền đả), 
chai lượng nền đá baĩai)ỉloại nen đường, chai ỉirợng nền đường và các kich llỉirởc cliủ yểu 
rheo lìmg đoợit cụ thê; tình írạrtỊỊ sọt, lờ, phụt bùn, tín' đả.... và tinh trạng ôn định cùa nền 
đườngĩ loại hình và vật lỉệu, chât lượng kết câu gia có nền đường; hệ thông thoát nước nền 
đường tại thời (tiếm kiểm tra.

(¡5) Mục này phài cân cử quy chuẩn kỳ thuật, tiêu chuẩn áp dụng để đánh giá chất hrợrĩg 
chất hrợng các hạng /nục tại mục (14) nêu trên kèm theo các đề xuất, kiétĩ nghị và biện pháp 
kiểm tra, theo dõi, bào đàm an roàn công trình.

II. Điròng ga:
1. Tuyến đườns sắ t: ......................................
2. Khổ đường:........................................
3. Khối lượng đường ga:

- Loại ray..., loại tà vẹt... khối lượng ... (km)
- Loại ray..., loại tà vẹt... khối lượns ... (km)
4. Trạng thái kỹ thuật đường ga (không bao gồm đường chính tuyến qua ga) iheo bâng sau:
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TT

Ga

Tên
đường

Chỉều dài, m Ray

Loại 
là vẹt

Loại
phụ
kiện

Năm
sửa

chữa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng
thái
kỷ 

thuật 
tại thời 
điểm 
kiểm 
tra

Ghi
chúTên

ga
Lý

trình
Toàn

bộ
Đặt
ray

Sử
dụng Loại Dài

<0 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Ghi chú:
(]) Thử tự các ga theo ỉĩtrớng iý trình tiến;

(2) Tên cùa ga;

(3) Lý trình cùa ga;

(4) Tên các đường trong ga;

(5) Chiều dcũ toàn bộ của từng đường, tính từ lim ghi bên này đển tim ghi bên kia;



(6) Chiều đặt ray của từng ctirờiìg, không kê chiều dài ghi;
(7) Chiều dài sử (lụng cùa từng (ỉirờtìg, tính từ méc xung đội bên này đến mổc xung đột bên kia;

(8) Loại ray sử dụng (P50, P43, P38);
(9) Chiều dùi cùa mồi rhaiìh ray, m;
( 10) Loại tà vẹt (sắt, gỗ, bẽ tông, bê tông dự ứng lực);

(11) Loại plụt kiện liên két;

(¡2) Ghi rõ năm, nội dung sửa chừa;

(13) Ghi rô Iigàv, thủng, năm kiểm tra đường;

( 14) Chi rõ, cụ thế chẩt ỉượng cùa kiến trúc tầng trên (tìmg cầu ray; tìm g tlianh tà vẹt +
phụ kiện; kích thước (chiều rộng mặt nền (tá, chiều rộng chân nền đá, chiều dày nền đá), 
chất itrợỉig nền đá baỉat);ỉnại nền đường, chắt lượng nền đường vò các kích thước chù yểu 
theo tìnig đoạn cụ thê; tìnỉì trạng sọt, lở, pliụt bùn, lùi đá.... và tỉnh trọng ôn định cùa nền 
đường: loại hình rà vật liệu, chût lượììg kểt cẩu gia cố nền đicởĩỉg; hệ thống ihoát nước nền 
đường tại thời điểm kiếm tra,

(15) Mục này phải cân cứ quy chuẩn kỳ thuật, riêu chuẩn áp dụng để đánh giá chất Ỉượỉỉg 
chai lượng các họng mục tại mục (14) nêu trẽn kèm theo các đề xuất, kién nghị và biện pháp 
kiểm tra, theo clõi, bào đám an toítn công trình.
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III. Ghi:
1. Tuyến (đoạn tuyến) đường sắt:...................... .................
2. Khổ đường:........................................
3. Khối lượng ghi:
- Loại ghi... sổ lượng ... (bộ)
- Loại ghi... số lượng ... (bộ)
4. Trạng thái kỳ thuật cùa từng bộ ghi trong các ga lhco bảng sau:
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1T Tên
ga

Tên
ghi

Lý
trình

Trên
đường

Các yếu tố kỹ thuật của ghi

Nước
sản
xuất

Thời
gian
lấp
dặt
vào

dirờnc

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng
thái

kỹ thuật 
tại thời 
điểm 

kiểm tra

Ghi
chúTang

ghi
Loại
ray

Chiều
dài

Loại
tâm

Hướng
rẽ

Góc
rẽ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Ghi chú:
(1) Thử tự các ga theo hirớitg lý trình tiến;

(2) Tên cùa ga;

(3) Tên ¡ừng bộ ghi ỉ rong ga;

(4) Lý trìnli tim tìatỊỉ bộ ghi trong ga;
(5) Vị trí cứa bộ ghi irên các đường trong ga;

(6) So hiệu cùa từng bộ ghi, tính bằng tang cùa góc rẽ ị7/9, //70... J;
(7) Loại ray sử dụng của tùng bộ ghi (P50, P43, P3S...);

(8) Chiều dài của từng bộ gliì, m;
(9) Loại tâm cứa từng bộ ghi (đúc hay ghép);

(10) Htcớìtg rẽ cùa ghi [phỏi, trái);
(ỉ ỉ) Góc rẽ cùa ghi (bao nhiêu độ);

(J2) Ghi sán xuẩt tại lìtrớc nào:

(J3) Ghi rõ thời giũìt: Thảng, năm lẳp đặt vào đường;
(14) Ghi rỏ ngày, í/táitg. năm kiểm tra ghi;

(15) Ghi rõ. cụ thể chất ỉượiìg cứa tổng thể bộ ghi; các cấn kiện của bộ ghi: Lưỡi ghì, tăm 
ghi, lí) vẹt glù, ray ghi, phụ kiện liên kết ghi; thiết bị khống chế ghi tại í hời điếm kiểm ưa.

(lỗ) Mục này phải căn cử quy chuẩn kỳ thuật, tiêu chuẩn áp (ĩựng dể đảnh già chất lượng 
chất hrợng các liọng mục tại mục (15) nêu trên kèm theo các đề xuất, kiến nghị và biện pháp 
kiểm tra, theo (lõi, bào đảm an toàn công trình.



IV. Cầu:
1. Tuyến đường sắt:................... ....................
2. Khổ đường:........................................
3. Khối lượng cầu:
- Loại cầu... khối lượng ... (m)

- Loại cầu... khối lượng ... (m)
4. Trạng thái kỳ thuật cùa từng cầu theo bảng sau:
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11
TH A-Tên
cầu

Lý
trình

Chiều 
dài 

cầu, m

Sổ
nhịp

Chiều
dài

dầm,
m

Loại
dầm

Mặt
cầu

M Ố/ 
trụ

Tải
trọng

Năm
xây

dựng

Năm
sữa

chữa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
thái kỹ 
thuật 
thời 
điểm 

kiểm tra

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Ghi chú:
(]) Thứ tự các cầu tlìeo ỉiưcn\ỊỊ Ịý trình tiến;

(2) Tên cùa cầu;

(3) Lý trình cùa cầu;

(4) Chiếu dcù cầu, tính rù đuôi mổ bên này đền đuôi mổ bên kia, m;

(5) Số lượng nhịp cùa cầu;

(6) Chiếu (lài các dầm từ i (ỉến hét; ru;
(7) Ghi rõ thép, bê tông, bê tông cốt thép, liên hợp...;

(8) Loại mật cầu (trần, máng ba hít, chạy tnrc tiếp.,,);

(9) Kiểu mo, trụ, vật liệu xây dựng;

(10) Tài trọng thìểt ké cùa /tiố cẩu, trụ cầu, dầm cầu (TỈ4, T22.,,);
(11) Năm hoàn í ¡là nỉ ì xây dựng, đưa vào khai thác;
(12) Ghi rỗ năm, nội dung sửa chừa;

(13) Ghi rõ Iigày, tháng, năm kiểm rra cầu;

(14) Glti rõ, cụ thể chất hrợtĩg cùa kết cấu cầu, rình trạng xôi lở mổ, trụ cầu, các hu hỏng 
két cấu cầu.... tại thời điểm kiếm trơ.

(15) Mục này phái căn cử quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng để đánh giá chất hrợrìg 
chất lượng của kết cấu cầu, tình trạng xói lở mổ, trụ cầu, các hư hóng két cấu cầu kèm theo 
các đề xuất, kiến nghị và biện pháp kiếm ira, ¡heo dõi, bão đảm an toàn cồng trình.



V. Cống:
1. Tuyến đưởng sắt:.................................
2. Khổ đường:..................................
3. Khối lượng cống:
- Loại cổng... khối lượng ... (m)
- Loại cống... khối lượng ... (m)
4. Trạng thái kỳ thuật cùa từng cổng theo bảng sau:
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TT Lý
trình

Hình
dạng

Khẩu
độ

Chiều
dài

cống,
m

Chiều
dài
thân
cống,

m

Vật
liệu

Chiều 
cao 
đất 

đắp, m

Tải
trọng

Năm
xây

dựng

Năm
sửa

chừa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
thái kỹ 
ihuật tại 

thời 
điểm 

kiểm ira

Ghi
chú

(0 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ghì chú:
(]) Thứ tự các cong theo hướìig lý trình tiến;
(2) Lý trìnli cùa cong;

(3) Hình dọng mật cắt ngang (vòm, tròn, vuông...);

(4) Khem độ thoát nước của cống (m);

(5) Chỉềit dài cong, tỉnh cà cửa cồng, m;

(6) Chiểu (lài thân cong, m;

(7) Vật liệu xây dựng cong;

(8) Chiều cao đất đắp trên cong, m;

(9) Tài trọng thiểt ké cống (TI4, T22.....);
(10) Năm hoàn thành Xâvdựììg, đưa vào khai thác;
(11) Ghi rò năm, nội dung sựa chừa;

(12) Ghi rỏ ngày, thảng, năm kiếm tra cổng;

(J3) Ghì rõ, cụ thế chất lượng cùa ống cống, tưởìỉg đầu cống, sân cổng; tình trạng thoát 
nước của cong tại thời điẻm kiêm tro;

(14) Mục này phải căn cứ quy chuẩn kỳ tliuật, tiêu chuẩn áp dụng để đánh giá chắt lượng 
chai hrợtĩg cùa cong tại mục (13) nêu trên kèm theo các đề xuất, kiến nghị vồ biện pháp 
kiêm tra, theo dõi, bào đảm an toàn công trình.



VI. Hầm:
1. Tuyến đường sắt:
2. Khổ đường:
3. Khối lượng hầm:
- Loại hầm... khối lượng ... (m)
- Loại hầm... khối lượng ... (m)
4. Trạng thái kỳ thuật cùa từng hầm theo bảng sau:
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TT Tên
hầm

Lý
trình

Chiều
dài

Bán
kính
cons

Độ
dốc

Hướng
rẽ

Vật liệu

Năm
xây

dựng

Năm
sứa

chữa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
thái 
kỳ 

thu cật 
thời 
điểm 
kiểm 
tra

Ghi
chúTường Vòm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ghi chú:

(]) Thử tự hầm theo lucởiĩg lý trình tiến;

(2) Tên cùa hầm;

(3) Lý trình của hầm;

(4) Chiều dùi hầm, tính từ cửa hầm bên này cĩén cửa hầm bên kia, m;

(5) Bán kinh đường cong trong hầm, m;
(ó) Đ ộ clổc điĩờng ỉroiiỊỊ itầm (%);

(7) Huởiig rẽ đường ĩ rong hầm (phải hay trái);

(S) Vật liệu tưởng hầm;

(9) Vật liậu vòm hẩm;

(10) Năm hoàn lluình xây dựng, đưa vào khai thác;

(11) Ghi rô năm. nội dung sửa chừa:
(12) Ghi rõ ngày, thủng, năm kiểm tra hầm;

(13) Chi rõ, cụ thế chất licợiìg cùa kết cấu hầm, tình trạng nứt vờ, dột, phong hóa của vỏ 
hầm, các hư hỏng két cấu hầm, hệ thong thoát nước trong hầm....;

(14) Mục này phải càn cử quy chuẩn kỳ thuật, rỉêtt chuẩn áp dụng để đảnh giả chất lượng 
chái Itrợng của kết cáu hâm, tình trạng nứt vỡ, dột, phong hóa của vỏ hầm, các hư hỏng kết 
cấu ham, hệ thống thoát nước trong hầm kèm theo các để xuci/, kiến nghị và biện pháp kiếm 
tra, theo dõi, bảo đảm an toàn công trình.



VII. Nhà ga, kho ga:
1. Tuyến đường sắt:.................................
2. Khối hrợng nhà ga, kho ga:
- Loại công trình... khối lượng ... (100m2)
- Loại công trình... khối lượng ... (100m2)
3. Trạng thái kỳ thuật của từng hạng Mục công trình theo bâng sau:
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TT

Ga Nhà ga Kho ga
Năm
xây

dựng

Năm
sửa

chữa

Thời 
điểm 

kiểm tra

Hệ thống 
PCCC

Trạng 
thái kỹ 

thuật tai 
thời diểm 
kiểm tra

Ghi chúTên
ga

Lý
irình

Diện
tích Cấp Diện

lích Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Ghi chú:
(1) Thứ tự các ga theo hướng ¡ý trình tiến;
(2) Tên của ga;

(3) Lý trình cùa ga:

(4) Diện tích xây dựiig nhà ga, m2ỉ

(5) Cấp công trình Iihà ga theo phân cắp;

(6) Diện tích xây dựng kho ga, HI2;

(7) Cấp công trình kho ga then phân cấp;

(8) Năm hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác;

(9) Glti rõ năm, nội dung sứa chữa;
(10) Ghi rõ ngày, tháng, năm kiểm tra nhà ga, kho ga;

(JI) Thong kê đẩy đù sổ lượng, cliắt lượng hệ thống PCCC tại nhà kha, kho ga;
(¡2) Ghi rõ, cụ thể chất Itrợng cùa kết cắti chịu lực và két cẩu khác cùa ỉtlư) ga, kho ga.... 
tại thời điểm kiếm tra;

(13) Mục này phái cân cứ quy chuẩn kỳ thuật, tiêu chuẩn áp dụng dể đánh giá chất lượng 
chất Itrợìĩg của két câu nhà ga, kho ga kèm theo các để xuất„ kién nghị rà  biện plĩáp kiểm 
tra. theo (ỉõi, báo đán an loàn công trìnli.



VIII. Ke ga, bãi hàng:
1. Tuyến đưởng s ắ t : ...............................

2. Khối lượng ke ga, bui hàng:
- Loại công trình... khối lượng ... (100m2)
- Loại công trình... khối lượng ... (100m2)

3. Trạng thái kỳ thuật cúa từng hạng mục công trình theo bảng sau:
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TT

Ga Ke ga Bãi hàng

Năm
xây

dựng

Nãm
sửa

chừa

Thời 
điểm 

kiểm tra

Trạng 
thái kỹ 
thuật 
thơi 

điểm 
kiểm tra

Ghi chú^  ATên
ga

Lý
trình

Diện
tích

Vật
liệu

Diện
tích

Vật
liệu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 01) (12)

Ghi chú:
(ỉ) Thừ tự các ga theo hướng lý trình tiến;

(2) Tên cùa ga;

(3) Lý trình cùa go;

(4), (6) Diện tích xây dimg, nr;

(5), (7) Vậr liệu xây dựng;

(8) Nãm hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác;

(9) Ghi rõ năm, nội (lung sửa chừa;

(10) Ghi rõ thời điếm kiểm tra;

(] I) Ghi rõ cụ ¡¡lé chất lượng cùa ke ga, bã ỉ hàng.... tại tliời điếm kiểm tra;

(12) Mục này pltủi căn cử quy chuẩn kỳ thuật, rìên chuẩn áp dụng đẻ đánh giá chất lượng 
chai lượng cùa kết cầu cùa ke ga, bãi hàng kèm theo các đề xuất, kiến nghị rà  biện pháp 
kiểm tra, theo (lõi, bão đàm an toàn công trình;



IX. Dường ngang:
1. Tuyến đường sắt:.................................
2. Sổ lượng đirờng ngang:
- Loại hình phòng vệ biển báo ...

- Loại hình phòng vệ cảnh báo tự động ...
- Loại hình phòng vệ có người gác ...
3. Trạng thái kỳ thuật cùa từng đường ngang theo bâng sau:
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TT
fTp *Tên
ĐN

Lý
trình Cấp Tầm

nhìn
Phòng

vệ

Diện
tích
nhà
gác

Góc
giao

Đường bộ

Năm
xây

dựng

Nám
sữa

chữa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
thái kỹ 
thuật 
thời 
điểm 
kiểm 
tra

Ghi
chúLoại

Rộng/
kết
cấu

Độ
dốc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Ghi chú:
(1) Thử tự các đường Hgtỉttg theo hướng lý trình tiền:

(2) Tên cùa đường ngang;

(3) Lý trình cùa cĩirờng ngang;

(4) cẩp (ỉtròng ngang theo quy định;

(5) Tầnt nhìn cliú phương tiện giao thông đườrig xắt, đường bộ (về các phía);

(6) Loại hìnli phòng vệ (có ngicời gác, cành báo lự động...);

(7) Diện tỉcli xây dựìig, Itr cùa nhà gác đirờng ngang:

(8) Góc giao giữa đường sắt và đườitg hộ;

(9) Lnại đirờiig bộ (quốc lộ, điròntg tỉnh, đtcờng huyện,...);

(10) Chiều rộng và kết cẩu mặt đường bộ;

( ì  ỉ)  Độ dóc đường bụ ỈICŨ bên đường ngang (% );

(12) Năm hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác;

(13) Ghi rò năm, nội dung sữa chùa;

(14) Ghi rõ tliời điếm kiếm tra;

(15) Ghi rõ, cụ thể chẩỉ hrợttg cùa đtrờng ngang: Sự đầy đủ và hoạt động của hệ thống thiểt 
bị phòng vệ đường ngang (cần chắn, giàn chắn; cọc tiêu, hàng rào co định; vạch kè đường; 
hệ thong biên báo đường sắt, đirờììg bộ; đèn tin hiệu, chuông điện hoặc loa phát âm thanh;



tín hiệu ngân đường phía đường sắt; các ílìiếí bị khác (neu có)); chất lượng công trình 
đườiig sắt. đường bộ tại cíirờng ngang: nhà gác đường ngang; chiếu sáng tại đường ngang; 
hệ thống thoát mcởc tại đirờììg ngang tại thời điêin kiêm ira;
( 16) Mục này phái căn ạir quy định tại Thông lư 25/20]8/TT-DGTVT ngày ]4/5/2018, quy 
chuẩn kỳ thuật, tiên chuẩn áp dụng đế đánh giá chất UỉỢtìg chất lượng các nội dung nêu tại 
mục (15) kèm theo các đề xuất, kiến nghị và biện pháp kiểm tra, theo ilõi' bào đàm an toàn 
còng trình.
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X. Đường truyền tải
1. Tuyến đường sắ t:.......................... ..
2. Khối lượng đường truyền tải:
2.1. Đường duy trần:
- Loại 2 xà, 8 đôi dây ... (Km/Lrục)
- Loại... x à ,... đôi dây ... (Km/trục)
- Loại... x à ,... đòi dây ... (Km/tnic)
2.2. Cáp ihônc tin:
- Loại đi treo:... km
- Loại đi chôn:... km
3. Trạng thái kỳ thuật công trình theo bàng sau:
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1T

Đoạn

Loại
cột

Loại
xà

SỐ
đôi
dây

Các loại cáp

Năm
xây

dựng

Năm
sửa

chừa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
thái kỹ 
thuật 
thơi 

điểm 
kiểm tra

Ghi
chúTừ Đán

pp * Trân 
(km/đõi)

Quang
(km.sợi)

Khác
(km.sợi)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ghì chú:
(J) Thử tự các đoạn có các yếu lổ ky thuật kliác nhau theo hướng lý trình tiến;

(2) So thứ tự cột tnrớc đoi với cáp treo; lý trình km điròrtỊỉ sắt đổi với cáp Hgồm;

(3) Sổ thử tự cột sau; lý trình km đườìĩg sắt đổi với cáp đi chôn;

(4) Số Urợng, loại cột;

(5) Sổ lượng, loại xà trên cột;

(6) Sổ đôi (lây trên cột;

(7), (8), (9) Số lượng, chiều dài các loại cáp trên cội, cáp rhông rin ngầm;
(¡0) Năm hoìrn liỉà/ili xây dựng (lắp đội), đưa vào khai thác;

( l ĩ )  Ghì rò năm, nội {lung sửa chừa;

(12) Glii rõ thời điếm kiểm tra;

(13) Ghi rõ, cụ thể chất krợng cùa đường truyền tải: Chất lượng đường cột, xà, sir, dây co, 
phụ kiện: chât lượng cáp và độ suy hao truyền dân tại thời điêiĩì kiêm tra;

(14) Mục này phải căn cử quy chuẩn kỳ thuật, tiêu chuẩn áp dụng để đánh giá chất ỉượtig 
chát iượtĩg các nội dung nêu tại mục (13) kèm theo các đề xuất, kiến nghị rà biện pháp kiểm 
tro. theo (lõi, bào đàm an toàn công trình.



XI. Trạm tổng đài
1. Tuyến đưởng sắ t: ..........,,......... ...........
2. Khối luợng trọm tống đài:
- Loại..., sổ lượng ...
- Loại..., số lượng ...
- Loại..., số lượng ...
3. Trạng thái kỳ thuật công trình Ihco bàng sau:
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1T
Vị trí láp đặt 
lại ga, trung 

tâm

Loại
trạm

Sổ
lượng

Hệ số 
tính 
đổi

Khối 
lượng 

tính đôi

Nãm
xây

dựng

Năm
sửa

chữa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
thái kỹ 

Lhuật ihời 
điểm 

kiếm  tra

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6 ) (7) (8) (9) (10 ) (11)

Ghi chú:
(J) Thử tự các đoạn có các yểu tố kỹ thuật khác nhau theo hướng lý trình tiến;

(2) Các ga, ¡rung tâm lắp đặt, vị trí láp dặt trạm rong đài;

(3), (4) Ghi rõ chúng loại thiết bị, .Vỡ lượiif> íhiết bị trạm;

(5) Ghi rõ hệ sổ tỉnh đổi thiết bị theo Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức áp dụng;

(6) Xác định khổi lượng thiết bị trạm tống đài theo đủng so hrợiig và hệ so tinh đối;
(7) Năm hoàn thành lap đặt, đưa vào khai thác;

(8) Ghi rõ năm, nội (lung sim chừa;

(9) Ghi rõ thời điểm kiếm tra;

(J0) Ghi rõ, cụ thể chắt ỉượng cùa trạm rổng đài: Đánh giá hoạt động của thiết bị, chất 
lượng trạm theo chi (lần cùa nhà sán xuất, quy chuẩn kỳ thuật, tiễu chuẩn áp (lụng: cóc 
núrc độ cành báo cùa thiết bị tại thời điêm kiêm tra;

(II) Mục này phải căn cử quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng để đảnh giá chất tượng 
chái lượng các nội dung nêu lại mục (10) kèm theo các đề xuất, kiân ngliị vù biện pháp kiêm 
tra, theo dũi, bảo đàm an loàn thiết bị.



XII. Tín hiệu ra, vào ga, đường ngang
1. Tuyến đường sắ t:..................... .
2. Khối lượng tín hiệu ra, vào ga, đường ngang:
- Tín hiệu vào ga, loại..., số lượng...
- Tín hiệu ra ga, loại..., số lượng ...
- Tín hiệu báo trước, loại..., số lượng ...
- Tín hiệu đường ngang, loại...» sổ lượng...
3. Trạng thái kỳ thuật cône trình theo bàne sau:

38

r í ­
Vị trí lắp đặt 
tại ga, đưỏmíĩ 

ngang

Loại
tín

hiệu

Sổ
lượng

Hệ số 
tính 
đối

Khối 
lượng 

tính đôi

Năm
xây

dựng

Năm
sửa

chữa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
thái kỹ 

thuật thời 
điểm 

kiểm tra

Ghi chú

en (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ghi chú:
(ỉ) Thú tự các đoạn có các yếu to kỹ thuật khác nhau theo hướng lý trình tiến;

(2) Các ga, đường Iigang lắp đật, vị trí lắp tín hiệu;

(3). (4) Ghi rõ chứng ỉoợĩ thiết bị. sổ lượng;

(5) Ghi rõ hự so tính đối thiết bị theo Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức áp dụng;
(6) Xảc định khải /trợííg thiết bị tín hiệu theo đủng số lượng và hệ so rỉnh đổi;

(7) Năm hoàn thành lắp đặt, đưa vào khai tháci

(S) Ghi rõ năm, nội dung sica chữa;

(9) Ghi rõ thời điểm kiếm tra:

(10) Ghi rỗ, cự thể chất lượng cùa tín hiệu: Tầm nlírn, chất lượng cột, cơ cẩu biếu thị, phụ 
kiện lắp đặt... tại thời điểm kiểm tra;

(ỉ ỉ) Mục này phái căn cử quy chuẩn kỳ thuật, riêu chuẩn áp dụng đế đánh giỏ chất ỉượng 
chat lượng các nội dung nêu lợi mục (10) kèm theo các đề xuất, kiến nghị và biện pháp kiểm 
tro. theo dõi. bào đảm an toan lhiết bị.



XIII. Thiết bị khống chế
1. Tuyến đường sắ t:.........., ................
2. Khối hrợng thiết bị khổng chế:
- Thiết bị khống chế, loại..., số lượng ...
- Thiết bị khống chế, loại..., số lirợng ...
3. Trạng thái kỳ thuật công trình theo bàng sau;
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ÍT VỊ trí lẳp đặt
Loại
thiết

bị

Số
lượng

Hệ số 
tính
đối

Khối 
lượng 

tính đôi

Năm
xây

dựng

Năm
sửa

chừa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
thái kỳ 

thuật thời 
điểm 

kiểm tra

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ghi chú:
(ỉ) Thứ tự các đoạrt có các yếu lo kỳ thuật khác nhau theo hướng lý trình tiến;

(2) Các ga, khu gian... lắp đặt. vị trí lắp thiết bị khống chế;

(3), (4) Ghi rõ clũtng loại thiết bị, số hrợng;

(5) Ghi rõ hệ số tinh cĩổi thiết bị theo Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức áp dụng;

(6) Xác định khổ ỉ hrọrtìg thiết bị tín hiệu theo đúng số tượng và hệ số tỉnh đoi;

(7) Năm hoàn thành lắp đặt, đưa vào khai thác;
(8) Ghi rỗ năm, nội dung sửa chữa;

(9) Ghi rõ thời điểm kiểm ¡ra;

(J0) Ghi rõ, ạt the chất lượng cùa thiết bị: Đánh giá hoạt động cùa tỉùểí bị, chất itrợiig 
tỉùểt bị, phụ kiện lắp đội... lại ¡hời điểm kiểm tru;

(ì I) Mục này plĩủi căn cứ quy chuẩn kỳ thuật, tĩêu chuẩn áp ílụnạ để đành giò chất lượng 
chat lirợng các nội dung nêu tại mục (10) kèm theo các để xuất, kiến nghị và biện pháp kiêm 
tra. theo (lõi, bào đám an toàn ihiét bị.



XIV. Thiết bị điều khiển
1. Tuyến đường sắ t: .........., .................
2. Khối hrợng thiết bị điều khiển:
- Thiết bị điều khiển, loại..., số lượng ...
- Thiết bị điều khiển, loại..., sổ lirợng ...
3. Trạng thái kỳ thuật công trình theo bâng sau:
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ÍT VỊ trí lắp đặt
Loại
thiết

bị

Số
lượng

Hệ số 
tính 
đối

Khối 
Iirợng 

tính đôi

Nã 111
xây

dựnc

Năm
sửa

chừa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
thái kỳ 

thuật thời 
điểm 

kiếm tra

Ghỉ chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ghì chú:
(ỉ) Thử tự các đoạn có các yếu to kỹ thuật khác nhau theo hướng tý trình tiến;

(2) Các ga, trạm, trung tâm, đường ngang... lắp đặt, vị trí lắp ihỉểt bị điểu khiến;

(3). (4) Ghi rõ chúng ¡oại thiết bị, so lượng;

(5) Ghì rõ hệ số tỉnh đoi thiết bị ¡heo Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức áp dụng;

(6) Xác định khối ¡trạrtig thiết bị tín hiệu theo đùng sắ lượng và lìệ số tinh đổi;

(7) Năm hoàn thành lắp đặt, đưa vào khai thác;
(8) Ghì rõ năm, nội dung sứa cliữa;

(9) Ghi rõ thời điểm kiểm í ra;
(10) Chi rỡ, cụ thể chất ỉirợttg cùa rỉìiết bị: Đánh giá hoạt động cùa thiết bị, chắt lượng 
tỉùềĩ bị, phụ kiện lắp đại, mức độ cành báo... tại thời điếm kiếm tra;

(11) Mục này plưìi cân cử quy chuẩn kỳ thuật, riêu chuẩn áp ílụnẹ để đánh già chất lượng 
chắt hrợiiỊỊ cúc nội dung nêu lại mục (10) kèm theo các đe xuất, kiến nghị và biện pháp kiếm 
tra, theo (lõi, bởo đàm an lom  thiết bị.



XV. Cáp tín hiệu
1. Tuyến đường sắ t:...................... .
2. Khối lượng cáp tín hiệu:
- Ciíp tín hiệu, loại..., số lượng ...
- Cáp tín hiệu, loại,.., số lượng ...
3. Trạng thái kỳ thuật công trình theo bàng sau:
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JT Vị trí lắp đặt
Chủng

loại
cấp

SỐ
lượne

Hệ số 
tính 
đối

Khối 
lượng 

tính dôi

Năm
xây

dựng

Năm
sửa

chữa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
ihái kỳ 
thuật 
thơi 
điểm 

kiềm tra

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ghì chú:
(ỉ) Thứ tự các đoạn có các yếu ¡ổ kỳ thuật khác nhau theo hướng lý trình tiểu;

(2) Các ga, trạm, trung lâm, đường ngang ... iẳp đặt, vị trí lắp cáp;

(3), (4) Ghi rồ chùng chủng loại cáp, so lirựìĩg;

(5) Ghi rõ hệ sổ tinh đổi thiết bị theo Quy chuẩn kỷ thuật, tiêu chuẩn, định mức áp dụng;

(6) Xác định khối lượng thìểt bị rin hiệu {heo đủng số lượng vù hệ số tỉnh đối;

(7) Nãm hoàn thành lắp đặt, đua \’c)o khai thác;

(8) Ghi rõ năm, nội (lung sìra chữa;
(9) Glù rõ thời điểm kiếm tra;

(10) Ghì rõ, cụ the chắt hrợiìg cùa thiết bị: Độ ổn định vị trí đột cáp, phụ kiện lắp đậl cáp, 
độ SUY hao truyền dan cáp... tại thòi điểm kiếm tra;

(ỉ I) Mục này phủi căn cử quy cỉmấn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng đế đảnh giá chất lượng 
chái Ỉượiỉg các nội dung nêu iại mục (10) kèm theo các đề xuất, kiến nghị V« biện pháp kiếm 
tra, then dôi, báo đàm an toàn đirờiĩg cáp tín hiệu.



XVI. Thiết bị nguồn
1. Tuyến đường sắ t:........ ..............
2. Khối lượng thiết bị nguồn:
- Thiết bị nguồn, loại..., số lượng ...
- Thiết bị nguồn, loại..., số lirợng ...
3. Trạng thái kỳ thuật công trình theo bàng sau:
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11 Vị trí lắp đặt

Chùng
loại
thiết
bị

SỐ
lượng

Hệ sổ 
tính 
đổi

Khối 
lượng 

tính dổi

Năm
xây

dựng

Năm
sửa

chữa

Thời
điểm
kiểm
tra

Trạng 
thái kỳ 
thuật 
thơi 
điểm 

kiềm tra

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ghi chú:
(ỉ) Thú tự các đoạn có các yếu íố kỳ thuật khác nhau theo hưởng lý trình tiến;

(2) Các ga, trạm, trung tâm, đưònig ngang ... ìẳp đặt, vị trí lắp tìùểt bị nguồn;

(3), (4) Ghi rõ chửng chủng ìoại thiết bị, .rô lượng;

(5) Ghi rõ hệ sổ tinh đổi thìểt bị theo Quy chuẩn kỳ thuật, tiêu chuẩn, định mức áp dụng;

(6) Xác định khối iirợng thiết bị tín hiệu theo (túng số lượng vù hệ sổ tỉnh đoi;

(7) Năm hoàn thành lắp đặt, đưa vào khai thác;

(8) Ghi rồ năm, nội dung sứa chừa;

(9) Ghi rõ thời điếm kiếm tra;
(10) Ghi rõ, cụ thế chất ỉượng cùa thiết bị: Đánh giá hoạt động của tìùểí bị, chất lượng 
tỉũét bị, phụ kiện lắp đặt. biên độ clao động nguồn... tọi thời điềm kiểm tra;

(1 ỉ)  Mục này phủi căn cử quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụnỊẶ để đảnh giả chất ỉượng 
chất iirợng các nội dung nêu tại mục (10) kèm tlìơo các đẻxuổl, kiến nghị V« biện pháp kiểm 
tra, then dõi, bào đám an tnàn nguồn điện.
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PHỤ LỤC 03

theo Thông tir sơ 03/202J/TT-BGTVT ngày Oty 02Ỉ202Ỉ 
cùa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tài)

1. Mẩu sổ 01: Báo cáo định kỳ do doanh nghiệp kinli doanh két cấu hạ tầng đường sắt, 
nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện

(TÊN ĐƠN VỊ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------------  Độc lập - Tự do - Hạnli phúc

.....• Hà Nội, ngiìy... tháng... năm 20...

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ KẾT QUẢ THỤC HIỆN QUẲN LÝ,
BẢO TRÌ KÉT CẨU HẠ TẢNG ĐƯỜNG SẲT

(Kỳ báo cáo: 6 tháng đàu năm /năm,..)

Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam

L Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

TT Hang mục 
công việc Đơn vị Khối

lượng
Kỉnh phí 

(đồng)
Thời gian 
thực hiện

Diều chỉnh so 
với kế hoach•

đưọc giao

Mức đô •
hoàn thành

(%)

1

2

...

2. Dề xuất, kicn nghị:
a) Đề xuất;

b) Kiến nghị:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LƯẬT • * • 
ị Ký lên, ghi rũ họ tên, chức vụ và đóng dẩu)



2. M ẩu số 02: Báo cáo định kỳ do Cục Đường sắt Việt Nam  thực hiện

Bộ GIAO THỒNG VẶN TẢI CỘNG HÒA XẪ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC ĐƯỜNG SẲT VIỆT NAM Dộc lập - Tụ do - Hạnh phúc

r Hà Nội, ngày ... íhdng ... nàm 20...
SÔ!...../BC-...»

BẢO CÁO ĐỊNH KỲ KÉT QUẢ THỤC HIỆN QUẨN LÝ,
BẢO TRÌ KÉT CÁU HẠ TẢNG ĐƯỜNG SÁT

(KỲ báo cáo: 6 tháng đầu năm /năm...)

Kính gửi: Bộ Giao thônç vận tải

1, Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

TT
Hạng mục 
công việc

Đon vị Khối
lirọng

Kinh phí 
(đồng)

Thòi gian 
thực hiện

Dieu chỉnb 
so vói kế 

hoạch được 
giao

Mức độ 
hoàn thành

<%)

1
Nhiệm vụ quản lý 
kết cấu hạ tầng 
đường sắt

2
Nhiệm vụ bảo 
dưỡnsi công trình 
đường sắt

3

Nhiệm vụ giám 
sát bào dường 
công trinh đường 
sát

4
Nhiệm vụ sứa 
chừa công [rình 
đường sẳt

5

Nhiệm vụ khắc 
phục hậu quả sự 
cổ, thiên tai. tai 
nạn giao thông 
đườns sất

6

Nhiệm vụ quản lý 
hợp đồng đặt 
hàng cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp 
công (nếu có)

7 Nhiệm vụ quan 
trắc công trình,
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kiêm định chât 
lượng công trình, 
đánh giá an toàn 
chịu lực, an toàn 
vận hành công 
trinh

8 Các nhiệm vụ 
khác:

2. Đc xuất, kiến nghị:
a) Đc xuất:

P
b) Kiẻn n»hị:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Kỷ tên, đóng dấu)



1. Mẩu số 01: Biên bàn nghiệm thu nội bộ nhiệm vụ bào d trông công trình đường sắt

CỒNG TY ... (1) CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Ký hiệu biên bàn ..............ngày .........tháng ....... năm ............
nghiệm thu... (2)

BIÊN BẢN NGHIỆM THƯ NỘI B ộ  
NHIỆM VỤ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT 

T h á n g Q u ý .... Năm —

1. Căn cứ nghiệm thu
a) Các văn băn QPPL:

- Nghị định sổ 32J20ỉ9/NĐ-CP ngày 16/4/20Ĩ9 cita Chỉnh phù quy định giao nhiệm 
vụ, đặt hàng hoặc đầu thầu cung cấp sàn phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Ithà turớc 
từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

- Nghị định sổ 46/20¡5/NĐ-CP ngày ]2/5/2015 cùa Chính plìù về quàn lý chất lượng 
và bản trì CÔI1ỊỊ trình xây dựiìg:

- Thông tư số 06/2019/TT-BGTVT ngày 31/01/2019 củci Bộ GTVT quỵ định tiêu chí 
giám sát, nghiệm thu kết quà bào trì tài sàn kef can /tạ tầng đường sắt quéc gia theo chắt 
tirợiig thực hiện và chế độ, quy trình báo trì tài sản kết cấu hạ tung đưòììg sắt quắc gia;

m - Thông tư sọ 32/201MT-BGTVT ngây 15/5/20¡8 cùa Bộ GTVT ban hành 02 Quy 
chuâri kỹ thuật CJ1IÓC gia \'ề đường sal:

- Thông tư Sỡ ... J2Q21/TT■-BGTVT ngày ..../01/202Ỉ của Bộ GTVT quy định về quàn lý, 
bảo trì KCHT đường sắt quốc gia;

- Các văn bàn QPPL khác có liên quan.
b) Tài liệu liên quan đến hợp đồng đạt hàng:
- Kế hoạch quàn lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đirờtìg (tường sẳt được phê duyệt;
- Hợp (Ìồtìg đột hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bào dương công trình đường

sắt;
- Phương án tác nghiệp kỹ thuật (nêu rô tên plnrơ/ĩg án tác nghiệp và quyểt định phê 

duyệt) được phê duyệt;
- Các tài liệu khác có tìên quan.

c) Quy chuân kỳ tlittậl, Quy trình bảo trí KCHTĐS quốc gỉa, tiêu chuẩn úp dụng đế 
lìghiệm thu:



- Liệt kê đầy đù Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến nghiệm íhu báo chrởng 
hạng mục công trình đirờitg sắt: QCVN 08:20]8/BGTVT; QCVN 06:2018/BGTVT...

- Quy trình bão trì KCHTĐS quốc gia ban hành kèm theo Quyết định so 2320ỈQĐ- 
BGTVT ngày 30/6/2015 của Bộ GTVT;

- Tiêu chuồn áp dụng đế nghiệm tltu Ịiiệ! kê các liêu chuẩn áp dụng có liên quan (tể 
nghiệm thu]: TCCS 0Ỉ:20Ì2/VNRA; TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:2014NNRA; TCCS 
04:2Q14/VNRA; TCCS Q5:2014/VNRA; TCCS 06:2014/VNRA; TCCS 07:2014/VNRA; 
TCCS 08:20Ỉ4Ạ'NRA; TCCS 09:20Ỉ4/VNRA; TCCS I0:20J4/VNRA; Các tiêu chuẩn khác 
có liên quan (nến có).

2. Đối tưọìig nghiệm thu:
- Công trình: Bào dưỡng công trình đường sát n ă m .....

- Hạns mục côn® trình: ỊGhi rõ lừng hạng mục côiìg trình đirợc nghiệm thu...]

- Tốc độ chạy tàu: Ị Ghi rõ lồc độ chạy tàu theo công lệnh hiện hành {nếu có liên 
quan)]

- Địa điểm: Ị  Ghì rõ lý trình điểm đầu, điếm cuối Vít các nội dung khác (nếu có liên 
quan); tuyến đườìig sắt có họng mục công trình được nghiệm thu nội bộ]

3. Đơn vị bão dưõng công trình đường sắt: Ị Ghi rõ lên, địa chì, điện thoại liên hệ 
cún đơn vị tnrc riếp ¡hực hiện báo dưỡng công trình thuộc doanh nghiệp nhận đặt hàng với 
Cục ĐSVN]

Hôm nay, ngày ... tháne; ... năm ..., Công ty ... (1) tổ chức nghiệm thu nội bộ nhiệm vụ 
bảo dưỡng thườns xuyên côns trình đường sắt tháng ... năm ....

4. Thành phần đoàn nghiệm thu:
a) Đại diện lãnh đạo Công )

- Ỏng/bà.....................chức v ụ :.............................................
- Ông/bà.....................chức v ụ :.............................................
b) Phòng tltairr trnnt về: Kỹ thuật, cìĩẩt hrọntg, khối lirợììg, an toàn của Công ty

-Ô ng/bà.....................chức v ụ :.............................................
- Ông/bà.....................chức v ụ :.............................................

c) Đại diện lãtth đạo đơĩt vị trực tiếp bảo íỉirữìtg công trình
-Ô ng/bà.....................chức v ụ :.............................................
-Ô ng/bà.....................chức v ụ :.............................................
5. Thòi gian và địa điểm nghiệm thu:
-  Bắt đàu: ....................................................................................................................................................................................................

-  Kết thúc ...................................................................................................................................................................................................

-T ạ i: ...(3)

6. Kết quà nghiệm thu:
về khối lượng, số lượng, chất lượng được nghiệm thu (ghi rỗ chủng loại, số lirợiig, 

khối lượng, chai lượng sàn phẩm được nghiệm thu):
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TT Hạng mục 
công việc

Don 
vị tính

Quy
cách

Khối 
lượng, số 

lưọng

Đánh giá cùa 
đoàn nghiệm thu
(đạt/ không đợt)

Tài liệu 
kèm theo

(]) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I Vật tư, thiết bị đưa vào công 
trinh

1 «<*•

... ...

II Hạng mục bảo dưỡng công trình

1 ...

... ...

m Các hạng mục khác

1 ...

... ...

t  r

(Bàng kêt quả nghiệm thu chi tiêt lập thành Phụ lục kèm theo Biên bàn nàv)

7. Kct luân cùa đoàn nghiêm thu:
a) Kếl luận về sự phù hợp (hoặc không phù hợp) cùa vật tư, thiết bị đưa vào công 

trình, hạng mục côns việc so với quy chuấn kỹ thuật hiện hành (liệt kê rõ vật tư, thiết bị, 
hạng mục công việc tương ihtỊỊ với quy chuẩn kỳ thuật liôn quan đen công tác nghiệm thu);

b) Kct luận về sự phù hợp (hoặc không phù hợp) của vật tư, thiết bị đưa vào công 
trình, hạng mục công việc so với quy Irình bảo trì kểl câu hạ tâng đirờng sắt;

c) Kết luận về sự phù hợp (hoặc không phù hợp) cùa vật tư, thiết bị đưa vào công 
trình, hạng mục cône việc so với tiêu chuẩn áp dụng hiện hành để nghiệm thu (nêu rõ liêu 
chuẩn áp dụng để nghiệm thu);

d) Kếl luận về sự phù hợp (hoặc không phù hợp) cùa hạng mục công việc so với quy 
định tại Thông tư số 06/20I9/TT-BGTVT ngày 31/01/2019 của Bộ GTVT (nêu rõ các tiêu 
chí nghiệm thu tương ímg với hạng mục công việc được nghiệm thu).

đ) Đoàn nghiệm thu đồng ý (hoặc không đồng ý) nghiệm thu (nêu rõ khối lượng được 
nghiệm thic/khoi lượng không được nghiệnt thu nếu cớ).

8. Đoàn nghiệm Ihu cam kct chịu trách nhiệm về kết quà nghiệm thu theo Biên bàn
này.

Biên bản này bao gồm ... trang, .... Phụ lục vả được lập thành .... bản có giá trĩ như 
nhau, được thốns nhất thông qua và ký tên dưới đây.



Đọi diện lãnh đạo Công ty...(l) Đợi điện lãnh đạo đơn vị irụt tiếp bão
(Ký tên. ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dỉrữtt8 côns trình

dẩn) (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng
dấu nếu có)

49

Phòng tham nttru về: Kỹ thuật, chất Thành phần khác cùa Doàn nghiệm thu
Itrợìig, khỏi ỉtrỢìig, an toàn (nếu có)

cùa Công t y ...(]) (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng

(Ký tên, ghì rõ họ tên, chức vụ) ^aư ncu co^

Ghi chú: Tùy theo tỉnh đặc thù cùa tìntg nhiệm vụ đặt hàng, nỉừỉ Cling cap dịch vụ sự 
nghiệp công có thể điểu chinh, bo sung nội dung biên bàn ngliiệm thu nội bộ phù hợp.

(ỉ  ): Ghi rõ tên công ty nltận đặt hàng báo dưỡng cóng trình đường sắt

(2): G lú ký hiệu, sổ biên bản nghiệm thu của doanh nghiệp

(3): Ghi rõ địa điểm nghiệm thu



BẢNG KẺT QUẢ NGHIỆM THƯ CIU TIẺT NHIỆM v ự  BẢO DƯỞNG CÔNG TRÌNII DI/ỜNG SẢT

(Kềm theơ BiSn bân nghiệm thu nội bộ sớ ..... / I£ íh '... thảng... năm
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TT NỘÍ dunc công viộc Dom v] 
tính Quy cách

Kliổi 
lượng, số 

lirợTiE

Dynịỉcụ, 
thiét h| đc 
kiêm tra, 
phục vụ 

□¿hỉộm thu

Ktl quà 
k!Ỉm trn, 

do dạc 
lliực lé

Quy chuẩn, 
liôti chuẩn 
áp dụng dề 
nghiệm thu

Dủnli ịịIjỉ 
của đoùn 
nghiệm

thu (iĩạt/ 
không (tụlị

( ỉ) (2) (3) (4) {5) (6) (7) m (9)

I Chái tượng, khối lượng* sá lưựng vật lư, Ihỉát bị dưa vảo bảo dưdmg cồng trình

1

... ...
II Chắi lirọng, khối lưựng, sổ lurọng bão dưỡng kểt cáu hạ tầng đường sắt trSn dưòngsăt thõng Ihurèmg

1 Cự ly

2 Thủy binh

... ...
III Cliul tirụnig' ktiổl lưựiiR, .sổ lurvT>K bâo dưiniR két câu hạ tầng đirừnỊỊsáỉ Ircri dường sắt niy hùn Itỉn

1 Cự ly

2 Thủy bình



TT Nui duii); cong vi pe D<m vj 
lính Quv cilch

Khoi 
lirniig. .sé 

Itryng

DyniiCMi
thiét b] de 
klem  tra, 
phyc vy 

nghípm thu

Kél quá 
kiem tra, 

do dac 
thirc te

Quy chuán, 
lieu cliuán 
áp d ijnu dé
nghivm thu

Dánh giá 
ciia ctoun 
nghifni
tllU

kháng ifyi)

(0 (2) w M (5) m (7)

...

IV Chat Itrpng, khói liron^, su lir^rng bao dir&ng kéí cáu íánji tren, plián ghi

l Bg ghi..., ga..„ luyen...

a C v ly

b Cir ly lüm ghi

... ....
2 Bp ghi.... ga..., tuycit...

a C uiy

b Cv ty lam ghí

... —

V Chat lirotig, kh¿i luong, s¿ lirpng bao dirirng nen dirímR s i l ,  bi£n mée clii d&n vá háo hífu tren durmg sat

1 Ncn duong



TT Nộĩ dunj* công việc Dom vị 
tính Quy cách

Khỏi 
lượng, sổ  

lưựHR

DụnR cụ, 
Ihicl bỊ dể 
kiềm 1 ra, 
phục vụ 

nghiệni Ihu

K ết quả 
kiếm tra, 

đo đạc 
thực tể

Quy chu an, 
tiều chuẳn  
áp dụng để 
nghiệm thu

Dánh giả 
cùa đoàn 
nghiệm

thu (ìĩạư 
kỉìâng dự tị

0 ) (2) m (5) (6) (7) m (9)

2 Biền báo

...
VI Cliál lưựng, khổỉ lượng, sổ lurọng bảo (lưữnp cõng trình câu

I c ẳ u ... Kim*., Uiyển...

a Kiểm tra. sửa chữa kết cấu 
Ihép ciia cấu

b Cọo ri vả sơn kểi cấu Iht5p

...
2 C ầu... K m ..., luyến...

n Kĩểm Ira. sữa chữa kết cẩu 
lliépcủa cầu

b Cạo ri và sơn kểl cấu lh(5p

...
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TT Nội duuR côníỉ vlộc Đom vj 
tính Quy cách

ECIiỔí 
lượng, số 

lũrỹng

Dụng cự, 
thiết bị dể 
kiểm tra, 
phục vụ 

nghỉộm tiiu

Kcl quá 
kĩểm tra, 
do dạc 
thực lề

Quy chuảtỉ, 
tiêu chuẩn 
ắp dựnp dễ 
nghiệm thu

Dãnli giá 
cùa đoàn 
ìtRhíệm
thu (đạt/ 

không đạt)

ơ ) (2) (3) (5) m (7J (8) (9)

VII Chất tượng, khấl lượng, sá lượng hào dưỡng công trình cống

1 Cổng Km..., khẩu dộ...(m), tuyển...

a NỄn đường

b Cửa cống

2 cáng Eỉm..., khấu dộ...(m), tuyến...

a Nền đưônc

b Cửacổnc

... ...

VUI Chất tượng, khối lượng, số lượng bảo dưõtig công trình hầm

1 Hằm ... Krn.... chicu dii...(m). tuyển...

a Rãnh dinh, tường cánh
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TT Nội dimg công viỹc Dơn vj 
lính Quy ciich

Khối 
lượng, số 

lủrựnK

Dụnị? cụ, 
tliiét h| dể 
kícm Iru, 
phục vụ 

nghiệm thu

Kct quâ 
kiễm tru, 

do dạc 
Lhực té

Quy chuân, 
lỉẽu chuủn 
áp dụnịĩ dẻ 
nghiệm (hư

Dủnh giá 
cừu doùn 
nghiệm 

tliu (ttợt/ 
không ttựl)

m m (3) (41 (5) fổj (7) m (9)

b Cửtt hầm, luòng tai. tưởng 
cdnh

...
2 Hầm Km..., chiều dài...(mỉ. luyển...

a Rãnh dinh, tường cánh

b Cửa hầm, lucmg tai, tường 
cdnh

... ...
IX Chát tưựng, khối lưựne, sổ UiợnR bão dưỡng đirừng nganR

1 Dường ngang Km.... luyến...

a Mặttĩưímg ngang

b Mặt lát dường ngang Lrong 
lỏng đường SUI
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TT Nội d u n s  công VỈỘC
Đứn vj 

tínỉi Quy cách
Khui 

lượng, số 
lượng

Dụng cụ, 
thiết bị dể 
kiềm Ira, 
pliục vụ 

nghiệm thu

Kcl quả 
kiểm tru, 
do đạc 
thục lể

Quy cltuản, 
tiêu chuẩn 
ắp dụng dễ 
nghiệm thu

Dánli giá 
cùa đoản 
nghiệm
thu (đụi/ 

khàng đạt)

(I) (2) (3) (5) (ỏi (7) m (9)

...
2 Đucmg ncane Km..., luyến...

a Mặt đường ngang

b Mặl lảt đườn^ ngang irong 
lòng đường săi

...
X Chat Iưựng, khối lu-ọngt sổ lượng bảo dưỡng công trình kỉcn trúc

1 Cổng trinh..,, luyến..,

a Vì kèo, két cẩu IhỂp

b Dằm, cột, két cấu bd (ông cỗt 
thép

... ...
2 Công trình..., luyến...
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TT Nội đung cũng vive Dom vj 
lính Quy túch

Khui
lirợng"Số

lirụtiR

Dụng cụt 
thiết bị de 
kiềm tra, 
phục vụ 

nghiệm Ihu

Kcl quũ 
kĩcm Irn, 

do dạc 
thực té

Quy cltuần, 
licu chuẩn 
áp dụng ÍĨỂ 
nRliiệm (hu

Dành giá 
của đoàn 
riKhỉịm

Ihu (iíọơ 
không đọi)

r/j (2) (3) m (SI m f7j m (9)

a Vì kèo. kcicáu thép

b Dầm, cột, kct cẩu be lônẹ col 
Lhép

—

XI Chát lurựìiE, khẻỉ lirựnp, sổ lirựng báo ilur&ng côn” trình thông tin tín liỉộu

Dường dây Iran thõng lin và Ciìp thỏĩig (in Irco (chiều dài Ỉ.OOOm nrơrtg đtrơiìg 20 CỘ! thông tin Vỉ) 20 khoảng cộỊ)

i Đoạn cột... <Jcn cột ,« . luyến,,,

a Cột ihỡng lin

b xa
... ...

2 Doợn cột... (lổn CỘI.... luyen...

a Cột Ihõng tin
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TT Nộỉ dim s cônjï vife Dơn v| 
Ifnlt Quy cíich

EChâi 
liTQrni*, số 

liĩựníị

DụiiRcụ* 
tliieắ h| đế 
kiềm Iru, 
pliục vụ 

nfthỉộm tiiu

Kcl quí 
kĩểm tru. 

(la dạc 
llĩực lé

Quy ciiudn, 
lỉcu chuủn 
áp dụng dỏ 
nghlçm thu

Dủnh giá 
CÙIỈ đoùn 
Iichiçm

thu (đạt/ 
khôtiỵ ítựt)

ơ) m (Sỉ <4ị (5) (ố) m (9)

b xa

... ...

Đưừns cđp Ihônc (in, lín hiệu ngầm (chiva dùi i.OOOm)

1 Đogn Km.,. den Km—

a Điểm nổi dây irẩn vớĩ cáp

b Tuyển cáp

... ...

2 Đoợn Km... den Km...

B Đicm nổi däy Iran với c;íp

b Tuyển cáp

... ...

Ghi chú: Tùy theo tinh dục thù eiífj từiiỊi nhiệm I‘(f dội hững, nỉìầ cung cap dịch vạ sự nghiệp cõng cổ lỉtế diều chinh, bổ sung nội citing biên 
bản nghiệm lỉm Itộì bộ phù hợp.
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-  c ậ t (2): Ghi rõ nọ! dttitỊỊ cồtiỊỊ việc, hạ"R mục công việc tỉtrợc đaản nghiệm thu kiềm ira, íto itạc phuc I'I/ ttgíìlệiit tỉm.

- Cột (4): Chi xồ quy cách kỹ thuật âm  vụt tif. thiét bị. hạng mục cõng việc được đoàn nghỉựm tint klém tra. đo đục phục vụ fịìglưệm thu.

- Cột (6): Ghi rõ loại (ỉụittỊ cụ. thiéi bị (ỉfiât ĩ nghiệm tlni xử dụng đé kiétn Ira  phục í'ự Itfỉhiựtn ỉ fill,

- Cột (7): ũlti rõ kéi quù kiểm tra, lío ítục iltựự lé đé phực I'(í HỊỊÌiiựni lfm (thử Hỵtiyềìt itưn vị đu lining ửttỵ vởi hợtiỊỊ mục công việc kiếm tra Ị

-  C ột (8 ): G h ì rõ rỉiổtig xồ kỹ thnột quy tìịtih rrutìỊỊ tiêu clìtiổn ứp tiụnỵ lirơitg ïritf* iỉp tỉựiig đố nghiệm thu.

- Cộĩ{9): Kcỉ quả đảitỉì già ctia doàn rtgỉtỉệm thu cân cử quy tìịtỉiì tọi Thòng ỉư sắ  06/20Ỉ9/TT'BGTVT.

Dại diện tãnh đạo Câng lỵ...(ỉ)

(Ký rên, ghi rõ họ tên, chức vy Ifờ đàng tỉẩu)

Đại diện lãnh ứợo dơn vị trực íìểp bâo ứưỡĩig công ¡rình 

(Ký tên, ghi rõ họ têtt. cflirt vụ và đỏng tìổu nểu ai)

Bộ phận tỉtam mint vể: Kỹ thuật, chất Itrự7ig, khẻỉ lượng;, 

an toàn cùa Cõng ty ...(I)

(Kvtên. ghi rõ họ rên. chừc vạ)

Thành phần khác của Đoàn nghiệm thu (nều có)

(Ký tên, ghi rõ họ ỉiìi. chửc V’(í và đỏng dầu nểu ai)



2. Mẩu sổ 02: Biên bàn nghiệm thu, xác nhận hoùn thành nhiệm vụ bảo (luồng 
công trình đường sắt

CỘNG IIOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc
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..............ngày ........ tháng ....... năm ............
Ký hiệu biên bản nghiêm thu... (1)

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, XÁC NHẶN HOÀN THÀNH 
NHIỆM VỤ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT 

T h á n g Q u ý _N ăm __

1. Căn cứ nghiệm thu
a) Các văn bàn QPPL:

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 16/4/2019 cùa Chính phù quy định giao 
nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đau thau cung cấp sản phâm, dịch vụ công sir dụng ngân 
sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

- Nghị định sổ 46/20Ẩ5/NĐ-CP ngày 12/5/20ỉ 5 cùa Chính phú về quản lý chất 
itrợng và bảo trì công trình xây dimg;

- Thông tư sổ 06/2019/TT-BGTVT ngày 31/01/2019 cùa Bộ GTVT quỵ định tiêu 
chí giám sát, nghiệm tỉìiỉ kết quà bảo trì tài sàn két cấu hạ tầng đường sắt quổc gia 
theo chát lưọỉỉg thực hiên và ché độ, quy trình bào trí lài sản kél cẩu lìự tầng đường
s ẳ t  CỊUOC gìn;

~ Thông tư số 32/20]8/TT-BGTVT ngày I5/5/20Ỉ8 cùa Bộ GTVT ban hành 02 
Quy chuẩn kỳ thuật qnổc gia vê đường sắt;

- Thông tư sổ ..../2021/TT-BGTyr ngày ..../01/2021 của Bộ GTỈ^T quy (tịnh về 
quản lý, bảo trì KCHTđưàrìg sãt Í/IIỎC gia;

- Các văn bản QPPL khúc có liên quan.

h) Tài liệu Hên quan đến hợp đổng đặt hàng:

- Kể hoạch í/itàn lý, bào í rì kết cẩu họ tầng đường cỉườrìg sắt được phê duyệt;

- Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bào dường cồng trình 
đường sắt;

- Hợp đỏng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công giám sát công tác bão 
chrờng công trình đường sốt;

- Phương án tác Itglũộp kỷ thuật (nêu rô tên phương án tác nghiệp và quyết định 
phê duyệt) được phê duyệt;

- Biên bàn nghiệm tỉm nội bộ cùa Công ty... (2):

- Các tài liệu khác có liên quan.



c) Quy chuẩn kv thuật, Quy trình bào trì KCHTĐS quốc gia, liêu chuẩn áp dụng 
để nghiệm thu:

- Liệt kê đầy ítũ Quy chiiãn kỹ thuật quoc gia uẻn quan đen nghiệm thu bào 
(lưỡng hạng mục công trình đường ‘sắt: QCVN 08:2018/BGTVT; QCVN 
06:20! 8/BGTVT...

- Quỵ trình bào trí KCHTĐS lỊitổc gia ban hành kèm theo Qnyểí định sổ 
2320/QĐ-BGTVT ngày 30/6/20 !5 cùa Bộ GTVT;

- Tiên chitân áp dụng cíê nghiệm thu ỉ  liệt kê các tiêu chuẩn áp dụng cố liên qticm 
đế nghiệm thu]: TCCS 0I:2012/VNRA; TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:2014/VNRA; 
TCCS 04:20Ì4/VNRA; TCCS 05:2014/VNRA; TCCS 06:20Ỉ4/VNRA; TCCS 
07:20MA'NRA; TCCS 08:20Ỉ4/VNRA; TCCS 09:20Ĩ4/VNRA; TCCS Ỉ0:20i4/VNRA; 
Các tiêu chuẩn khác có liên quan (nếu có).

2. Đối tưọng nghiệm thu, xác nhận hoàn thành:
- Côna trình: Bảo dưởns công trình đường sắt n ă m .....

- Hạng mục công trình: [Ghi rõ tìmg hạng mục công trình được nghiệm thu...]

- Tổc độ chạy tàu: ỊGhi rõ tốc độ chạy tàu iheo công lệnh hiện hành Ị

- Địa điềm: ỊGhì rõ lý trình điểm đầu, điếm cuối; tuyến đường sất có hạng mục 
công trình được nghiệm thư, xác nhận hoàn thành]

3. Nlià cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện bảo dưõng công trình 
đư òng  sắ t (2): (Ghi rỗ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ cùa doanh lĩglùệp nhận đặt 
hcìng với Cục ĐSVN]

4. Nhà cung cấp dịch vu sư nghiệp công thực hiện giám sát công tác báo 
dưõìig công trình đưòng sắt (3):[Chi rõ lên, địa chì, điện thoại liên hộ cùa doanh 
nghiệp nhận đật hàng với Cục ĐSVN]

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... , chúng tỗi tổ chức xác nhộn hoàn tỉừtnit, 
nghiêm thu nhiệm vụ bào ỉhcỡng thường xuyên công trình đường săt tháng... năm ....

5. Thành phần đoàn nghiệm thu, xác nhận hoàn thành (sau đây gọi lờ đoàn 
nghiệm thu):

a) Đợi diện nhà cung cấp dịch vụ sự  nghiệp cồng thực liiện bào dirỡĩỉg công 
trình đường sắt (2)

- Ồng/bà........................................................................................................chức v ụ :........
- Ồng/bà........................................................................................................chức v ụ :........
b) Đợi diện nhà cung cấp dịch vụ sự  nghiệp công thực hiện giám sát công tác 

bão dưỡng công trình đường sắt (3)
- Ông/bà........................................................................................................ chức v ụ :........
-Ồ ng/bà................... chức v ụ :.............................................

6. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:
-  Bắt đàu : ...................................................................................................................................................................................................

- Kết thúc........................................................... .....
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-T ại:...(4)
7. Kết quả nghiệm thu, sác nhận hoàn thành:
về khối lượng, số lượng, chất lượng được nghiệm thu, xác nhận hoàn thìlnh (ghi 

rõ chủng loại, sổ ỉượìig, khôi ìtrợrtỊỊ, clial lượng sản phâm được nghiệm tỉm):
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TT Hạng mục 
công việc

Đơn 
vị tính

Quy
cách

Khối 
lưọng, sổ 

lượng

Dánh giá của 
đoàn nghiệm thu
(đạt/ không đạt)

Tài liệu 
kèm theo
(nếu cớ)

(!) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I Vật tư, thiết bị dura vào công 
trinh

1 ...

•« • »»•

n Hạng mục bào dưỡng công trình

1 ...

... ...

ni Các hạng mục khác

1 ...

... ...

(Bàng két quà nghiệm thu, xác nhận hoàn thành 
chi úếl lập tluình Phụ lục kèm tlico Biên bân nìty)

8. Kct luận cùa đoàn nghiệm thu:
a) Kết luận về sự phù hợp (hoặc không phù hợp) của vật t ư ,  thiết bị đưa vào cônp 

trình, hạng mục công việc so với quy chuẩn kỹ thuậl hiện hành (liệt kê rô vật tư, í/ĩiét 
bị, hạng mục công việc tương ibíg với quy chuẩn kỹ thuật liên quan đen công tác 
nghiệm thu);

b) Kết luận về sự phù hợp (hoặc không phù hợp) của vật tư, thiết bị đira vào công 
trình, hạng mục công việc so với quy trình bảo Irì kết cấu hạ tầng đườne sắt;

c) Ket luận về sự phù hợp (hoặc không phù hạp) cùa vật tư, thict bị đưa vảo công 
trình, hạng mục công việc so với tiêu chuân áp dụng hiện hành đc nghiệm thu (tiêu rỗ 
tiêu chuẩn áp dụng đe nghiệm thu);

d) Kết luận về sự phù hợp (hoặc không phù hợp) của hạng mục công việc so với 
quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGTVT ngày 31/01/2019 của Bộ GTVT (nêu rỡ 
các tiêu chí nghiệm thu íươìĩg ứng với họng mục công việc được nghiệm thu).



đ) Đoàn nghiệm thu đồng ý (hoặc không đồng ý) nghiệm thu, xác nhân hoàn 
thành công tác bảo dưỡng công trình đường sắt {nêu rỡ kỉìổi lượng dược nghiệm thu/ 
khơi lượng không được nghiệm rim nếu cớ).

e) Khối lượng, chất lượng nghiệm thu, xác nhận hoàn thảnh là cơ sở để hội đồng 
nghiệm thu khối lưomg hoàn thành công tác bảo dường công trình dường sắt.

9. Các nội dung khác nếu có.
10. Đoàn nghiệm thu cam kết chịu trách nhiệm về kct quà xác nhận, nghiệm thu 

theo Biên bản này.
Biên bản này bao gồm ... trang,.... Phụ lục và được lập thành .... bàn có giá trị 

như nhau, được ihống nhất thông qua và kỷ tên dưới đây.

Đại diện theo pháp luật của nhà cung Đại diện theo pháp luật của nhà cung cắp 
cẩp dịch vụ sụ* nghiệp công bào dịch vụ sự  nghiệp công giám sát công tác 

dưỡng công trình đường sắt bảo dirỡng công trình đường sắt
(Ký tên, ghi rõ họ tên, cliức vụ và đóng (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóitg dấu) 

dấu)

Thành phần khác của Đoàn xác nhận 
hoàn thành, nghiệm thu (nếu cố)

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng (lcut 
tĩếit có)

Ghi chú: Tùy theo tính đặc thù của tmĩg nhiệm vụ đặt hàng, các nlĩà cung cáp dịch vụ 
sự nghiệp công có thể điểu chính, bổ sung nội dung biên bàn nghiệm lìm phù liợp.

( 1): Ghi ký hiệu, sổ biên bàn nghiệm thu

(2): Ghi rỡ tên công ty nhận đặt hàng bào tlicỡng câng trình đường sái
(3): Ghi rõ tên câng ty nliận đặt hùng giám sát công túc hào dường công trình đường 
sắt
(4): Ghì rõ địa điếm nghiệm ¡hu
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TT Nội dung công việc Dơn v| 
tính Quy cách

Khối 
lượng, sổ 

lirgms

Dụng cụ, 
tliiỂl l>| để 
klcm Irn, 
phục vụ 

nghiệm lliu. 
xác nhãn

Kt l quà 
kỉểm tru» 
do dạc 
thực lề

Quy chuẩn, 
tiêu chuẩn 
úp dụnRtlc 
nghiệm thu

Dính ịĩiá 
cũn do ùn 
nghỉệm 

thu (ìtạư 
khàng ítịii)

ơ) (2) (3) <4ị (5) (ổ) (7) m (9)

I C hit lượng, khải lưọìiK, sổ lurựng vật lư, thiết bị dira vào bão dưỡng cõng trình

1 ...

... ...

i i Chát [trạng, khối lưụrng, sổ lượng bão dưiViig két cáu hạ tằng đường sát trẽn dưòmg sắt thông thưởng

1 Cự ly

2 Thúy bình

... ...

IU Chái lượng, khối lượng» sổ lurựng bảo dư&ng két cẩu hạ tấng đirímp sát trOn (lưỏng siit ray hàn liền

1 Cự ly

2 Thủy bình
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TT Nội dung công ví ộc Dơn vị 
iínli Quy cđch

Khối
lirựn|ỉ,50

lượng

DụnRCụ, 
Ihiềl h] để 
kiểm Ira* 
phục vụ 

nghiệm thu, 
xác nhận

Kcl quà 
kỉỏm tra, 

do dạc 
Ihực le

Quy chuẩn» 
liêu chuẩn 
áp dụng để 
nghiệm Ihu

Dánli tí ¡.'ì 
cũa đoàn 
nghiệm
Ihủ (đọư  

kháng đạtị

( i ) <2) (3) (4) (5) m (7) m (9)

.... ...

IV Chút lirụiiịỉ, kli(ảji lưựng, số lir</n£ bảo dưỡng kết cầu tầng tren, phun phi

1 Bộ ghi..., ga.... tuyển...

a Cự ly

b Cự ly tflmghi

...

2 Bộ ghi.... ga.„, tuyển«.

a Cự ly

b Cự ly tỉimghi

... ...

V Chất lượng, khái lượng, sổ lirựng bão durững nền đirởnỊ* SÁI, biển móc chỉ dẫn và báo hiộn Irẻn dưỞTií* sắt
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TT NỘI dung cỏnj» viộc Dơn vj 
tínli Quy cách

Khối 
lượnjĩ, số 

lirựnR

Dụnp cụ, 
tliiẹl h| tTỂ 
kỉcrti Irn, 
pliục vụ 

nghiệm ỈỈIU, 
xốc nhộn

Kí t quà 
kỉím tra, 
do tlạc 
thực le

Quy ctiuủn, 
tỉỄu chiiiìn 
úp dụnRdc 
nẽhiộm thu

Díinh Klá 
cùa doân 
nRlilỆm

thu (ìtợư 
khàng (fọt)

( ĩ) (2) (3) <4ị (5) (6) (7) (»ì (9)

1 Ncn đường

2 Biển báo

... -
VI Chất tưựng, khối lượng* sổ lurựng bão dưỡng câng trình cầu

1 Cầu... Km..., tuyển...

a Kiệm ỉm, sứa chùa két cấu 
1 híp của cầu

b Cọo ri vd sơn kcl cấu Itiứp

• „
2 cẳu ... Km..., tuyển.,.

Q Kiểm tru. sửa chửa két cấu 
thép của cầu
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TT NỌI dunR cỏnRVỈỘc Doìi vj 
línli Quy căch

Khối 
lượng, sổ 

lirựns

Dụng cụ*
tliiLi b| dể
kỉểni Irn, 
phụcvụ  

niịhỉộm thu, 
xốc nhộn

Ktl quà 
kicm tra, 

do dạc 
thực ló

Quy cliuủn, 
ticu chuiìn 
úp dụnjỊ dề 
nghiộm tliu

Diỉnh ỉĩld 
của đoùn 
nf»hl£m 

thiu (đại/ 
khàng ítọt)

( ĩ) f2J P ì (4ị (5) (6) (7) m

b Cọo ri vả sơn kcl cẩu Ihép

... ...

VII Chái lượng, khối lượng, sổ ỉưựng bàp dưỡng cõng trình cống

1 Cổng Kitl.., khấu độ...(m)* luyển...

n Nẻn đường

b Cửa cổng

... ...

2 cáng Kĩii.... khẩu độ...(m), tuyển...

n Ncn đưởng

b Cửa cổng

...
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TT NỘI dung cỏnR vỉộc Dơn v[ 
línli Quy cdch

Khối 
lượng, sổ 

lưựns

Dụng cụ, 
tliiet l)j đỂ 
kiểm Iriì, 
phục vụ 

nẼhlộni thu, 
xức nhộn

Kcl quả 
kỉcm im , 
do dạc 
thực tò

Quy chuẩn, 
ticu chuiìn 
áp dụtiR dề 
nghiộm lliu

Diínli ỉĩld 
cùa đoùn 
nghiệm

thu (đại/ 
khàng (tạt)

(ĩ) (2) (3) <4Ỉ (5) (<SJ (7) m

VIII Cliất Iưựng, khối lượng, sổ lượng bão dưỡng công trình hầm

1 Hầm ... Km..., chiều dàL.(m), luycn...

a Rành dinh, mởns cánh

b Cửa hầm, tuờng tai, tường 
cảnh

...

2 Hẳm... Km.,., chiồu dâi,„Cm), luyến...

rt Rãnh dinh, lường cánh

b Cứa hầm, lường tai, tưởng 
cánh

... ...

IX Chát luựng, khối lượng, sổ lượng bảo dưỡng đ trừng ngang



É8

TT Nộí ÍỈUHR CỎHỊỊ vlfc Dom vj 
línli Quy cách

Khối 
lưựnjỊ, sỗ 

lirựnR

Dụng cụ* 
thiết h| dể 
kiểm Im, 
phục vụ 

ngh^m thu, 
xác nliộn

Kct quà 
kỉcm tra, 

tlo dạc 
thụrc ló

Quy chuẩn, 
tỉỄu chuiìn 
úp dụtiR dề 
nghiệm tliu

Diínli Rlá 
cùa (loAn 
oghlfm
thu (đặt/ 

khàng (tạt)

( ĩ) (2) (3) (5) (6) (7) m

1 Đưỉmg Ticang Km..,, luyen...

a Mặlđưừng Iieang

b Mặt lát dirừnỵ ngang trong 
lỏng đưtmg sải

... ...

•> Đường ngang Km..., tuyển...

a Mặt<lường ngang

b Mặl lát dirÍTUij ngang trong 
lỏng đường sfu

... ...

X Chát tưụng, khái ItTỢHỊĩt sổ lirợtiỊỊ báo ilirữnR công (rình kién trúc

1 Cổng trình..., luyến...
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TT Nội đung công việc Dơn vị 
tính Quy cách

Khối 
lượng, sá 

iưỹnịĩ

DụriR cự, 
lliiềt b ỉ dề  
k iể m  t r a ,  
phục vụ 

nghiệm thu, 
xác nhận

Kết quã 
k iểm  tnu 

do dạc 
thực lể

Quy chuần, 
tiêu chuẩn 
áp dụng đễ 
nghỉệm fluí

Dảnh giá 
của đoàn 
n g h iệm
thu (ítạỉ/ 

khăng (iọ!)

(ỉ) (2) (3) (4i (S) Ị6ì m m m

a VI kèo,kclcáu thép

b Dầm, CỘI. kết cấu bê Lông cốl 
thép

...

2 Cõng trinh.«, luyến...

a VI kèo. kél cấu thép

b Dầm, CỘI, kết cẩu  bô tônc cố t 
thép

... ...

XI Chát lirgttiR, khái lưựnp, số lirọtiị’ l)ão diTÕHỊĩ côn [Ị trình thông tin tín hiệu

Đường dây trần ihônc tin và cáp ih ỗ n a  ũn Lrco (chiều dải LƠOOm tương đitơỉìg 2 0 cột íhâng rin lù 20 khoáng cột)

I Đoạn cột... đen c ộ t .... luyến...
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TT NỌỈ dunß cönj» \ÌỊc D<m vj 
línli Quy cách

Khối 
lượníỉ, số

lirựns

DụnRcụ* 
thiết b| (Tế 
kiểm Im, 
phục vụ 

tiRhỉộm thu* 
xúc nil flu

■a ẩ 
^

 

110 Quy cliuản, 
ticu chuiìn 
úp dựnịỉ dề 
nghiệm thu

Dủnli ỉĩlá 
của do&n 
n^liiệm

thù (đạt/ 
không đạt)

( ĩ) (2) (31 (4ị (5) (6) (7) (8) (9)

n Cột (hòng tin

b Xà

...
2 Đoạn CỘL.. đến cột . tuyển...

it Cột thỏng tin

b x&

... ...

Đường cáp thõng tin. Ưn hiệu ngẩm (chiều iỉỉit I.OOOtn)

1 Đoọn Km... dun Km...

a Điểm nối dây Irằn với cáp

b Tuycn cáp
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TT Nội dung cỏnj» viộc Dứti vỊ 
tínli Quy cách

Khối
lưỢTlỊỊ, Số

lurçmg

Dụng cụ, 
thlel l>i dể 
kỉồni Irn, 
phựcvụ 

nfih iộm  th u , 
xác nhộn

Kỉt quà 
kiỉm tru, 

ỉlo tlạc 
thực lổ

Quy chuẩn, 
tiêu chuiin 
úp dụriK dề 
nghiộm thu

Diính ỉĩlri 
cũn doAn 
n^liiệm

thu (¡tại/ 
khàng (tạt)

ơ ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) <8) (9)

...
2 Đoọn Km... đền Km...

3 Điểm nổi dSy Iran vói cáp

b Tuyển cáp

... ...

Ghi cỉiứĩ Tùv (het) tỉnh (tộc thù ảut tìmg nhíựttt If(í ttậí hòng, cúc nỉiò cung cap dịch I'(í sự nghiệp CŨHỊỊ cd ỊỈềểđiẻn chỉnh, bố suiịỊỊ nội tỉittiỊỊ 
biên bàn nghiệm thu pìùt hợp.

* Cộĩ (2): Gltỉ IT> nội tỉm g  cững viực. họng mục công việc được ỉlơàit nghiçm thu kiértỉ tra, (tí) đợc phục IV Itghỉệnt ỉ fill, Xtie nhận IttHiti 
thành*

* CỘT (4): Glù xổ quy cách kỹ thtiặr cùa vật lư, thiểt bị, hạng mục công việc thtịtc đoàn nghiệm ihn kiếm tra. đo đục phục V(f nghiệm thu. xẵc 
nhộn hoàn thành.

- Cậĩ (6): Glti rõ loại dụng cụ, rhiểt bị đoáif nghiệm ứtit sữ dụng đểkiểtn tra phục Vty nghiệm f/ff/, xức nhận fwùn lỉiànlt.

- Cột (7): Ghi rõ két quá kiém tra. đo đạc r/tịrc té đc phục ỉ'(í nịhiệm thu, xác nhận lìữàn ỉhành (thử nguyên đơn vị đo ỉiTOTìg ứrtg vởt hợng 
mục cồng việc kiểm ưa)



Cột (íì): Ghi rõ thông xồ kỹ Ịhttậi quy định trong tiẽịt chuồn tỉp dụng ttrtnig ừng áp dụng để nghỉệm thu, .vóc /i/iộn ìinùn lỉùmh. 

Cộr (9): Kẻt quả đảnh giả cùa đoàn nghiệm thu cũn cử ạuvđịnh tợI Thông ttr xo 06/2019/rr'-BGTVT.
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D i l i  d i ệ n  t h e o  p h i ì p  l u  Ạt C U »  n l iìk  c u n g  c á p  d Ị c t i  v ụ  s ự  n g h i ệ p  c ổ n g  b i ì o  D ạ i  d i ệ n  t h e o  p h á p  l u ậ t  c ủ n  n l i ỉ i  c u n g  c á p  d | c h  v ụ  s ự

dirủHK củng tr ìn h  d iro n s  sắt nghiỆP công gỉiỉm  s;íl công tile hão dirửni’ cong tr ìn h

(Ký íêtt. ghi rõ fiợ tên, chửe w  »ứ đắng tỉắit) dirimß sät
(Ký lẽn, ghi rô họ tẽn. chức VỊf vả dàng dầu)

Thành phần khác của đoàn nghiêm thu (neu có)
(Ký tên, glti rõ họ tên, cỉùrc vụ và đòng dầu nểit cỏ)



3. Mau số 03: Biên bản nghỉệm thu săn phẩm bão dưõng công trình đuỏng sắt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

............... Iigciy......... tháĩìg ........năm .............

Ký hiệu biên bản nghiệm thu... (1)

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SẢN PHẨM BẢO DƯỠNG 
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẨT 

Tháng Quý •••• Năm

1. Căn cứ nghiệm thu
a) Các văn bủn QPPL:
- Nghị định số 32/20Ỉ 9/NĐ-CP ngày 16/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm 

vụr đặt hàng hoặc đấu tháu cung câp sàn phàm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 
nước từ nguồn kinh phí chỉ thường xuyên;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 cùa Clĩínlĩ phù về quán lý chảt 
itrợiìg và báo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 06/2019/TT-BGTVT ngày 31/01/20ì 9 cùa Bộ GTVT quy định tiêu chỉ 
giám sát, nghiệm thu két quả bảo trì tài sản két cẩu họ tầng điròiìg SCIÍ CỊUOC Ịịict theo chất 
lỉrợng thực hiộ/ì vờ chế độ, quy trình bào trì lài sàn kéi cẩu hạ tầng đường sắt quốc gia;

- Thông tư sổ n/2018/ỈT-BGTVT ngày 15/5/2018 ciia Bộ GTVT ban hành 02 Quy 
chiran kỷ  thuật CỊUOC g ia  v ề  (hrừiìg sắ t;

- Thông tư sổ ..../202I/TT-BGTVT ngày ..../0J/202] cùa Bộ GTVT (ỊIIV định về quán 
lý, báo trì KCHT đường sắt quốc gia;

- Các văn bản QPPL khác có liên quan.
b) Tài liộiỉ liên quan đến hợp đồng đặt hàng:

- Kể hoạch quàn lý, bào trì kết cấu hạ rằng đường đường sắt được phê duyệt;

- Hợp đồng đặt hùng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bào dưỡng công trình đường
sắt;

- Hợp đồng đặt ỉìàtig cung cắp dịch vụ sự nghiệp công giám sát công rác bào dường 
công trình đường sất;

- Phương án tác nglirệp kỹ thuật (nêu rõ tên phương án tác nghiệp và quyết định 
phê duyệt) được phê duyệt;

- Biên bàn nghiêm thu nội bộ cùa Công t}\.. (2) s o .... ngày .... thảng ... năm

- Biên bàn nghiệm thu, xác nhận hoàn thành bảo dưỡng công trình đường sắt s ổ .... 
ngàv.... thảng ... năm

- Các tài liệu khác có liên quan.

c) Quy chuẩn kỳ lituật, Quy trình bào trì KCHTĐS quốc gia, tiêu chuẩn áp clụng để 
nghiệm thu:



- Liệt kê đầy đủ Quỵ chuẩn kỹ thuật quốc gìn liên quan đến nghiệm ílìỉi bào dtrỡng 
hạng mục công trình đườìĩg sắt: QCVN 08:2018/BGTVT; QCVN 06:2018/BGTVT...

- Quy trình bão trì KCHTĐS quốc gia ban hành kèm then Qtiyểl định số 2320/QĐ- 
BGTVTngày 30/6/20ỉ 5 của Bọ GTVT;

- Tiêu clntắn úp (lựng để nghiệm thu Ịliệt kê các tiêu chuẩn áp dụng cỏ liên quan để 
nghiệm thu]: TCCS 0ì:2OỈ2/VNRA; TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:20Ỉ4/VNRA; TCCS 
04:20I4/VNRA; TCCS 05:20J4/VNRAĩ TCCS 06:20Ì4/VNRA; TCCS 07:20I4/VNRA; 
TCCS 08:20I4ASNRẠ; TCCS 09:20Ỉ4/VNRA; TCCS 10:2014/VNRA; Các riêu chuẩn 
khác có liên quan (nếu có).

d) Quyết định số .... ngíỉv .... tháng ... năm ... cùa Cục Đường sắt Việt Nam về việc 
thành lập Hội đôitịỊ nghiệm thu ...

2. Đổi tưọìig nghiệm thu:
- Côna trình: Bão dưỡng công trình đường sắt năm ....
- Hạns mục cô nu trình: [Ghi rõ lìmg họng mục công trình được nghiệm thu...]

- Tốc độ chạy thu: [Ghi rõ tốc độ chạy tàu iheo công lệnh hiện hành (nếu có liên 
quan)]

- Địa điểm: {Ghi rỏ ỈÝ trình điếm đầu. điếm cuối và các nội dung khác (nếu có liên 
quan); tttyen đicànig sổi có hạng mục công trình được nghiêm thu]

3. Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện bão dưõTig công trình đường
sắt (2): [Ghi rõ tên, địa chi, điện thoại Hên hệ cùa doanh nghiệp nhận đặl hàng với Cục 
ĐSVN]

4. Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện giám sát công tác bảo dưỡng 
công trình đường sắt (3):(Ghi rõ tên, địa chỉ. điện thoọị liên hệ của (ỉoanlt nghiệp nhận 
đặt hàng với Cục ĐSVN']

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... , Hội đồng nghiệm thu cùa Cục Đường sắt Việt 
Nam tỏ chức nghiệm thu nhiệm vụ bảo dưỡng tỉnrờiìg xuyên công trình đườiĩg sắt tháng 
... năm ....

5. Thành phần hội dồng nghiệm thu:
a) Đại diện Cục Đtrìmg sắt Việí Nam:

- Ô ng /bà .....................chức v ụ : ..................................................

- Ống/bà................... chức v ụ :.............................................

b) Đọi diện theo pháp luật của nhà cung cấp dịch vụ sự  nghiệp công Hụrc hiện 
bảo dirỡlỉg công trình đirờrrg sắt (2)

- Ồng/bà................... chức vụ :..............................................
- Ông/bà................... chức v ụ :.............................................
c) Đọi diện theo pháp luật của nhà cung cấp dịch vụ sự  nghiệp công thực hiện 

giám sát công tác bào (Urởiig công trình đườìĩg sắt (3)
- Ồng/bà................... chức v ụ ;.............................................
- Ồng/bà................... chức v ụ :.............................................

d) Đọi diện lheo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh kết cẩu hạ tầng đường
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- Ồng/bà................... chức v ụ :............................................
- Ông/bà .............. „ ..chúc v ụ ;......................... ..................
6. Thòi gian và địa điểm nghiệm ỉhu:
- Bắt đầu :.................................................................
- Kết thúc.................................................................
- Tại:...(4)
7. Nội dung nghiệm thu: {Liệt kẽ đầy đù nội dung nghiệm thu sân phẩm bào 

dưỡng công trình cỉtròng sắt]

8. Nội dung làm việc của hội đằng nghiệm thu:
a) Nội dune kiểm lra nội nghiệp: [Ghi rõ những nội dung mà hội đồng nghiệm thu 

kiêm tra nội nghiệp liên quan đến sởn phẩm bảo dưỡng công trình đường sắt]
b) Kiểm tra hiện trường: ỊGỈii rõ những nội dung, địa điếm mà hội đồng nghiệm thu 

kiếm tro lợi hiện Inrờìig Hên quan đến sàtì phẩm bào dường công trình đường sắt]

9. Kết quà nghiệm ihu:
a) Khối lượng bảo dưỡng công trinh được nghiệm thu ỊGIìi rõ tên sàn phẩm, khối 

lượng được nghiệm thu ¡heo phương án tác nghiệp. Sán phẩm được nghiệm thu được lập 
thành bàng thong nhất trong đó thể hiện rõ khối lượng theo phương ả/ỉ rác nghiệp, khối 
hrọnig nghiệm thu, khoi iirợng đã nghiệm thu lũy Jcế đến thời điểm nghiệm thu, khối lượng 
còn lại theo hợp đổng đội hàng].

b) Khối lượng vật tư được nghiệm thu: (Ghi rõ tên vật tir, khối hrợng được nghiệm 
tim theo phương án tác nghiệp. Sàn phăm được nghiệm thu được lậfĩ thành bảng thong 
nhắt trong đó thê hiện rõ khối hrợnạ theo phương án tóc nghiệp, khôi lượng nghiệm tim, 
khối lượng đã nghiệm thu lùv kẻ đến tlìờỉ điểm nghiệm thu, khối hrợttg cùn lại theo hợp 
đong đặt hàng].

c) Khối lượng cõng việc được thi công bẳng máy: ỊGhi rõ lên sàn phẩm, khối hrợrig 
được nghiệm thu theo phương án tác nghiệp, loại máy phục vụ thi công tương ứng. Sàn 
phẩm (tược nghiệm thu được lập tlĩành bâng thơHR nhai trong đỏ the hiện rõ khối htợng 
theo phương án tác nghiệp, khối hrợiìg nghiệm thu, khối hrợng đã nglìiệm thu lũy kể đen 
thời điểm nghiệm thu, khối lirợiìỊỊ còn ĩụì ỉheo hợp đồng đật IràitgỊ.

Kèm theo biên bàn này là các bàng khối lượng nghiệm thu tại mục a, mục b, mục c 
nêu trên là bàng thống kê chi tict vị trí, lý trình; chi tiết các loại vật tư đã được nghiộm 
thu.

10. Đánh giá chất lượng cùa hội đồng nghiệm thu:
Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá chất lượng nhu sau: [Thống kê những

hạng mục công việc, lật tir, sán phìun báu dường ... vù két luận clitnh giá tuơng ứng theo
ạuy định cửa Bộ GTVT].

11. Những nộỉ dung tồn tại:
[Nêu rõ những nội dung tồn rợi đoi với từng hạng mục công việc, sàn phẩm bào 

dường... và những nội clttiìg yêu cầu khắc phục, sửa cliửa và thời lìan hoàn thành theo 
quy định của Bộ GTVT]

12. Vật tư tliu hồi và đánh giá chất liroìig:
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ỊNẽu rô số Urọnìg cùa từng loại vật tư thu hồi trong qiỉú trình bào (hrởng công trình. 
Kèm theo biên bàn đánh giá chất lượng còn lại cùa từng ¡oại vật lư thu liồiỊ

13. Ý kiến khác (nếu có):
14. Kct luận
Đồng ý (hoặc không đồng ý) nghiệm thu hoàn Ihành sản phẩm bảo dưỡng công 

trình đường săt (nêu rõ từng loại sàn phâm, vật tư...) tháng .../Quý .../Năm... theo hợp 
đồng đặt hàng bào tlưỡng công trình đường sắt sỗ.... ngày và các văn bản pháp
lý có liên quan.

Kei quà nghiệm thu sản phẩm đặt hàng (heo biên bân này không làm giảm trách 
nhiệm của nhà cung cầp dịch vụ sự imhiệp cõng về sàn phầm do mình cung cấp theo hợp 
đồng đặt hàng. Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp côns có trách nhiệm tiểp tục duy trì bảo 
dương công trình đưởne sắt theo quy định của pháp luật, thực hiộn các biện pháp bảo 
đảm an toàn công trình, an toàn chạy tàu trong phạm vi cùa hợp đong đặt hàng số ... ngày 
... tháng... năm...

Doanh nghiệp kinh doanh kểt cấu hạ tẩng đường sắt thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ 
của mình theo quy định của pháp luật.

Biên bản này bao gồm ... tran«,.... Phụ lục và được lập thành .... bản có giá trị như 
nhau, được thống nhất thông qua và ký tên dưới đây.

Đại diện theo pháp luật của nhà cung Đại diện theo pháp luật của nhà cung cắp 
Cấp dịch vụ sự nghiệp công bào dịch vụ sự  nghiệp công giám sát công tác 

dưỡng công trình đường sắt bảo dưỡng công trình đường sắt

(Ký tên, ghi rõ hạ tên, chức vụ và đỏng (Ký tên, ghì rõ họ tên, chức vụ và đỏng (Ịau) 
dấu)
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Dai diện theo pháp luật cùa doanh Đại diên Cục Dường sắt Việt Nam 
nghiệp kinh doanh k |ị  cấu hạ tằng iK f rS , ,êll cl°ỉc J  ế6n^  dầu)

(lương sãt
(Ký tên, ghi rõ lìợ rên, clúrc vụ và đỏng 

clấti nếu cổ)

Ghi chú: Tùy theo tinh đặc tlìù của từng nhiệm vụ đật hàng, các bên tham gia hợp đồng 
đặt hàng có thê thống nhất điều chinh, bố sung nội dung biên bàn cho phù hợp.

( í ): Ghi ký hiệu, số biên bàn nghiệm thu

(2): Ghi rõ tên công ty nhạn dụt hìmg bảo ítưỡng cống trình đường sắt
(3): Ghi rõ tên câng ty nhận đặt ỉiàtìg giám sát công tác bào dưỡng công trình đườììg sắt
(4): Ghi rõ địa điếm nghiệm tliu



4. Mầu số 04: Biên bản nghiệm thu nội bộ nhiệm vụ giám sát công tác bào dưõng 
công trình đường sat

Nhà cung cấp dịch vụ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
sự nghiệp công... (1) Độc l ậ p - T ự  d o -H ạ n h  phúc
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Ký hiệu biên bãn ..............ngày ....... . tháng ...... ităm ............
nghiệm thu... (2)

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI B ộ 
NHIỆM VỤ GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG 

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT 
T h á n g Q u ý .... Năm

1. Căn cứ nghiệm thu
o) Câc 1 ’ăn bàu QPPL:

- Nghị định sổ 32/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 16/4/20] 9 cùa ũìỉnlĩ phủ quy định giao nhiệm 
vụ. đặt hàng hoặc đan them cung cap sản phẩm, dịch vụ công sir dụng ngân sách nhà 
mcởc lừ nguồn kinh phí chị thường xuyên;

- Nghị định xo 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 cứa Chính phủ về quản lý chất 
hrợng và bào irì công trình xây dipig;

- Thông tư số 06/2019/TT-BGTVT ngày 31/01/2019 cùa Bộ GTVT CJUV định tiên chí 
giám sát, nghiệm ¡hu kết quà bảo trì tài sàn kết cấu hạ tầng đirờiìg sat CJIIOC gia theo chất 
lượng thực hiện và chế độ, quy í rình bào trí lili sản két cẩu hạ tầng đường sắt quốc gia;

Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 cùa Bộ GTVT bon lùiiìh 02 Quy 
chitan kỹ thuật qtioc gia về đường sắt;

- Thông tư số ..../2021/TT'BGT\fT ngày..../01/202] cùa Bộ GTVT quy định về quản 
lý, bào trì KCHTđường sat quốc gia;

- Các văn bản QPPL khúc có liên quan,

b) Tcìi liệu liên quan đến hợp đồng đột hàng:

- Kẻ hoạch quản lý, báo trì kết cáu hạ tầng đường đường sắt được phê duyệt;
- Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công giám sút bào dưỡng công 

trình đường sat;

- Các tài liệu khác có Hên qitcm.

c) Quy chuẩn kỹ thuật, Quỵ trình bào trì KCHTĐS quốc gìn, tiêu chuẩn áp dụng để 
nghiệm thu:

- Liệt kê đầy đù Quỵ chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến nghiệm thu bảo dưỡng 
hạng mục công trình đườììg sắt: QCVN 08:2018/BGTVT; QCVN 06:2018/BGTVT...

- Quy trình báo trì KCHTĐS quốc gia ban hành kèm theo Quyết định sổ 2Ỉ20/QĐ- 
BGTVT ngày 30/6/2015 cùa Bộ GTVT;



- Tiên chuẩn úp dụng để nghiệm thu í liệt kê các tiêu chuẩn áp (lụng cỏ liên quan (ĩé 
nghiệm tliu].

- Các tiêu chuẩn khác cứ liên quan.
2. Đổi tượng nghiệm thu:
- Công trình: Bào dưỡng công trình đường sắl năm ....
- Hạng mục công Irình: [Ghi rũ tìmg họng mục cõng trình được nghiệm thu...]
- Tốc độ chạy tàu: [Ghi rõ /ốc độ chạy tàu theo công lệnh hiện hành (nếu có !iỂJì 

(Ịium )ỉ

- Địa điểm: í Ghi rõ lý trình điếm đầu. điểm cuối vù cúc nội (lung khác (nếu có liên 
quan); tuyến đườtig sắí cớ họng I1ÌỤC công trình đirợc nghiệm thu nội bộ]

3. Đơn vị giám sát công tác bảo dưững công trình đưcmg sắt: ỊGhì rõ tên, địa
chi, điện thoại liền hệ cùa đơn vị tnrc tiếp thực hiện giám sớt công tác bào dưỡng công 
trình thuộc nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công nhận đặt hùng VỚI Cục ĐSVN]

Hôm nay, ngày ... tháns ... năm ..., Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ... (I) tổ
chức nghiệm thu nội bộ nhiệm vụ giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình 
đường sắt tháng ... năm ....

4. Thành phần đoàn nghiệm thu:
a) Đại diện lãnh đạo Nhà cung cáp dịch vụ sự  nghiệp công...(J)
- Ông/bà........................chức v ụ :........................................

- Ông/bà........................chức v ụ :...................................

b) Đại diện lãnh đạo đơn vị tnrc tiếp giám sát công tóc bão (hrỡttg công trình
- Óng/bà........................chức v ụ :...................................
- Ồng/bà........................chức v ụ :...................................
5. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:
-  Bắt đầu : .................. ................................................................................................................................................................................

- Kct thúc.................................................................
-T ại:...(3)
6. Kết quà nghiệm thu:
về  khối lượng, số lượng, chất lượng được nghiệm thu (ghi rõ chúng loại, số lượng, 

khối ỉượiig, cliơl hrọrìig sàn phẩm được nghiệm thu):

a) Kết quà kiểm tra, chấp thuận hệ thống quàn lý chất lượng, tiến độ bảo đương 
công trình đườne sắt của nhà thầu bào dưỡng công trình theo quy định của Bộ GTVT.

b) Kết quà kiểm tra, chấp Ihuận phương án tác nghiệp kỹ thuật bão dưỡng công 
trình đường săt.

c) Kết quả kiểm tra giấy phép sử đụng các máy móc, thiết bị; giấy chứng nhận chất 
lượng, chứns nhận kết quủ thí nghiệm kiểm tra, quyết định cho phép đưa vào sử dụng các 
loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phổi kiện liên kết trong công 
tác bào dườns; cõng trình đườna sắt;
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d) Kết quả xử lý khi phát hiện hoặc nghi ngờ chất lượng, kết quà lhf nghiệm kiểm 
tra các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phoi kiện liên kết...;

đ) Kết quà giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện bảo dưỡng công trình đường sắt 
theo hợp đồng đặt hàng và hồ sơ bảo dưỡng cồng trình đirờng sắi;

e) Kct quả kiếm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp thi công bào dưỡng công 
trình, biện pháp đâm bảo an toàn công trinh, an toàn giao thông đường sắt, an toàn lao 
động, phòng chảng cháy nô, vệ sinh môi trường;

g) Kếi quả giám sát, nghiệm thu khối hrợng, chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị lắp 
đặt vào công trình trong quá trình bảo dường công trình đường sắt vù sự phù hợp chất 
lượng bào dưỡnc công trình với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, quy trình bào trì 
kếl cấu hạ tầng đường sẳt;

h) Kết quả kiểm ira, xác nhận khối lượng, chất lượng hoàn thành bào dường công 
trình đường sẳt của nhà thầu bảo dưỡng công trình Ihực hiện;

ỉ) Kct quả kiểm tra sổ nhật ký bảo dưỡng công trình, sổ nhật ký giám sát công trình 
theo quy định của Bộ GTVT;

k) Các nội dung khác liên quan đến công tác giám sát bào dưỡng công trình theo 
quy định của Bộ GTVT.

(Kèm theo Phụ lục nội dung chi tiết liên quan đến kết quả nghiệm thu nội bộ giám 
sát công tác bào dirỡng công trình đường sắt nếu có)

7. Kết luận cùa đoàn nghiệm thu:
Đoàn nghiệm thu đồng ý (hoặc không đồng ý) nghiệm thu nội bộ các nội dung công 

việc (nêu rõ từng nội dung công việc tại khoản 6 nêu Irên).
8. Đoàn nghiệm thu cam kết chịu trách nhiệm về kết quá nghiệm thu theo Biên bản

này.
Biên bản này bao gồm ... trang..... Phụ lục và được lập thành .... bàn có giá trị nỉur

nhau, được thống nhảt thông qua và ký tên dưới đây.
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Đại diện ỉãn/i đạo Nhà cung cấp dịch vự Đại diện lãnh đạo đơn vị trực tiếp giám 
sự  nghiệp công...(I) sát công tác bào dưỡìig công trình

(Ký rên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ vờ đóng 
cỉẩit) dầu nếu có)

Thành phần khác của Doàn nghiệm thu 
(nếu có)

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ vờ đóng 
(lau nếu có)

Ghi chứ: Tùy theo tính đặc thù cùa từng nhiệm vụ đặt hàng, nhà cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công có thê điều chỉnh, bỏ sung nội dung hiên bàn cho phù hợp.



(ì): Ghi rõ tên Nhà cung cấp địch vụ sự nghiệp công nhộn đật hùng giám sát công tác 
bảo dưỡtĩg cóng trình đường sat
(2): Ghi ký hiệu, số biên bàn nghiệm thu cùa Nhà cung cắp dịch vụ sự nghiệp công

(3): Ghi rõ địci điếm nghỉệni thu
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